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II. NGUYÊN TẮC BIÊN SOẠN 
SÁCH NGỮ VĂN 6

SGK Ngữ văn 6 (bộ Cánh Diều) được biên 

soạn theo các nguyên tắc sau:

Bám sát mục tiêu của 
Chương trình Ngữ văn 2018

Sách lấy mục tiêu phát triển phẩm chất 
và năng lực của học sinh từ Chương trình 
(CT) Giáo dục Phổ thông nói chung và 
CT môn Ngữ văn 2018 làm căn cứ để lựa 
chọn, tổ chức nội dung học tập và hoạt 
động học tập của học sinh (HS). Cụ thể là:

•  �Lấy việc rèn luyện các kĩ năng ngôn 
ngữ (đọc, viết, nói và nghe) làm trục 
phát triển của cuốn sách để phục vụ 
mục tiêu phát triển năng lực ngôn ngữ 
và văn học.

• � �Thống nhất nội dung rèn luyện các kĩ 
năng ngôn ngữ trong mỗi bài học theo 
hệ thống thể loại và kiểu văn bản kết 
hợp với các chủ đề / đề tài để phục vụ 
mục tiêu bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng 
sống và các phẩm chất yêu nước, nhân 
ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

• � �Tích cực hoá hoạt động học tập của 
người học để HS phát triển toàn diện 
về phẩm chất và năng lực một cách 
vững chắc.

Việc biên soạn được tiến hành theo hướng 
lựa chọn, tổ chức nội dung học tập và các 
hoạt động học tập cho phù hợp với tâm 
sinh lí, trình độ nhận thức và điều kiện học 
tập của HS. Cụ thể là:

•    �HS là người nói tiếng Việt, do đó, 
nhiệm vụ trọng tâm của môn Ngữ văn 
ở lớp 6 là tiếp tục củng cố và phát triển 
các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe mà 
HS đã được hình thành ở các lớp Tiểu 
học, đồng thời dạy phát triển các kĩ 
năng nghe và nói ở mức độ cao hơn 
(từ giao tiếp thông thường đến giao 
tiếp văn hoá).  

•    �HS bắt đầu bước vào cấp THCS với độ 
tuổi 12 – 13, do đó cần chú ý đến tính 
vừa sức và tâm lí lứa tuổi.

•    �HS là đối tượng rất đa dạng và học tập 
trong những điều kiện khác nhau, nên 
cần thiết kế nội dung mở để thực hiện 
giáo dục phân hoá, nhằm khơi dậy tiềm 
năng ở mỗi HS và để phù hợp với điều 
kiện dạy, học ở từng địa bàn.

2 Bám sát đối tượng người học

3 Tạo điều kiện đổi mới cách 
dạy, cách học

Đổi mới phương pháp dạy học cần 

tiến hành đồng bộ, trước hết, SGK cần
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III. CẤU TRÚC SÁCH

•   �Cấu trúc sách và cấu trúc bài học khác 

hẳn SGK hiện hành: mỗi bài lớn chia 

theo thể loại và kiểu văn bản được quy 

định trong CT. GV hoàn toàn tự chủ 

trong việc xác định thời gian và các 

hính thức tổ chức dạy học miễn là đạt 

được mục tiêu bài học.

•   �Chú trọng kênh chữ và kênh hình, đặc 

biệt sách được in 4 màu (khác với in 

đen trắng hiện hành) với nhiều đổi mới 

về minh hoạ, maket; vừa bảo đảm tính 

thẩm mĩ, vừa đáp ứng yêu cầu dạy học 

văn bản đa phương thức,…

•   �Học sinh phải tự đọc, tự tra cứu, tìm 

kiếm, thu thập, lựa chọn, đánh giá tư 

liệu và tự liên hệ các phần, mục trong 

bài,…; tự kiểm tra kết quả học bài.

•   �Biên soạn theo hướng mở, khuyến 

khích GV vận dụng các phương pháp, 

phương tiện và kĩ thuật dạy học, đưa 

ra nhiều hướng, nhiều giải pháp thực 

hiện, chỉ gợi mở, không làm thay GV; 

khuyến khích HS tự học, tự tìm kiếm và 

giải quyết vấn đề;… Khuyến khích HS 

phát biểu các suy nghĩ riêng; chấp nhận 

các câu trả lời khác nhau;… 

Các bài học trong Ngữ văn 6 tạo điều kiện 

cho GV và HS tăng cường thực hành tìm 

kiếm, vận dụng vào thực tế cuộc sống. 

•   �Các yêu cầu lớn đọc hiểu, viết, nói và 

nghe đều theo hướng giảm lí thuyết 

tăng thực hành: thực hành đọc hiểu, 

thực hành viết và nói – nghe. 

•  � �Các nội dung tiếng Việt cũng không 

biên soạn bài học lí thuyết mà tập trung 

yêu cầu HS làm bài tập thực hành. 

•   �Các bài đọc hiểu đều có yêu cầu HS 

liên hệ với thực tiễn và kinh nghiệm, 

vốn sống của bản thân để hiểu bài học 

và vận dụng vào thực tế.

Bộ SGK Ngữ văn THCS được thiết kế 

theo mô hình tích hợp, bám sát các yêu 

cầu của CT Ngữ văn 2018; lấy hệ thống 

thể loại có kết hợp với chủ đề / đề tài 

(nhất là các văn bản thông tin và nghị 

luận), làm chỗ dựa để phát triển năng lực 

ngôn ngữ và văn học (các kĩ năng đọc, 

viết, nói, nghe), các năng lực chung và

thay đổi. Ngữ văn 6 giúp GV và HS thay đổi 

cách dạy, cách học từ một số đổi mới sau:
4

1

Tăng cường yêu cầu thực hành

Định hướng
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các phẩm chất chủ yếu cho HS. 

Thể loại và kiểu văn bản được hiểu theo 
các cấp độ sau: 

•   �Loại văn bản gồm: văn bản văn học; 
văn bản nghị luận và văn bản thông tin.

•   �Thể loại: chỉ những thể loại của văn 
bản văn học, gồm các thể loại lớn học 
lặp lại ở tất cả các lớp: Truyện, Thơ, 
Kí, Kịch.

•   �Tiểu loại: là các thể loại nhỏ trong 
mỗi thể loại lớn ; mỗi lớp học một số 
tiểu loại này. Ví dụ: Lớp 6 học truyện 
gồm truyền thuyết, cổ tích, truyện 
đồng thoại, truyện ngắn hiện đại. 
Lên lớp 7 sẽ học truyện ngụ ngôn, 
truyện khoa học viễn tưởng, truyện 
hiện đại,… Lớp 8 sẽ học truyện cười, 
truyện lịch sử, truyện ngắn,… Lớp 
9 sẽ học truyện truyền kì, truyện thơ 
nôm, truyện trinh thám, truyện ngắn 
và tiểu thuyết,... Các thể loại khác 
cũng được thiết kế tương tự.  

•   �Kiểu văn bản chỉ các kiểu trong loại 
văn bản nghị luận và văn bản thông 
tin. Văn bản nghị luận chia theo đề 
tài gồm nghị luận văn học (NLVH) 
và nghị luận xã hội (NLXH). Cần chú 
ý, dù là NLXH hay NLVH, để thuyết 
phục người đọc, người viết đều phải 
sử dụng các thao tác chung

(giải thích, chứng minh, phân tích, so 

sánh, bác bỏ, bình luận, nêu vấn đề,…); 

đều phải biết kết hợp nghị luận với các 

phương thức biểu đạt khác như tự sự, 

miêu tả, biểu cảm, thuyết minh một cách 

hợp lí. Ngoài ra, văn bản nghị luận cũng 

có dạng đơn phương thức và đa phương 

thức (muntimodal text). Sách giáo khoa 

văn của một số nước, trong đó có Hoa Kỳ, 

cũng cùng quan niệm này. 

Văn bản thông tin rất đa dạng và phong 

phú nhưng với HS cấp THCS, chỉ tập 

trung vào hai dạng lớn: các văn bản sử 

dụng phương thức thuyết minh và các văn 

bản nhật dụng(1). 

Các văn bản thuyết minh được lựa chọn 

theo 2 đề tài lớn: khoa học xã hội và 

khoa học tự nhiên. Các văn bản nhật 

dụng thì bám sát theo quy định của CT 

Ngữ văn 2018.

Ở mỗi lớp, mỗi thể loại và kiểu văn bản lớn 

được triển khai thành một bài lớn (unit);

(1) Văn bản nhật dụng trong CT Ngữ văn (2018) 
là kiểu văn bản thường dùng trong đời sống hằng 
ngày (everyday text) như đơn từ, biên bản, tờ rơi, 
quảng cáo, bản hướng dẫn, phiếu bảo hành,…  
Như thế, khái niệm này đã có nội hàm khác so 
với khái niệm văn bản nhật dụng trong CT hiện 
hành (2006).
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Lớp 6 là lớp đầu tiên của cấp THCS. HS 
vừa học xong Tiểu học với sách Tiếng 
Việt 5. Sách Tiếng Việt 5 và Ngữ văn 6 
có cùng một định hướng nhằm phát triển 
phẩm chất và năng lực, trong đó năng lực 
ngôn ngữ và năng lực văn học là 2 năng 
lực đặc thù của môn Tiếng Việt – Ngữ 
văn. Cả hai cuốn sách đều tập trung giúp 
HS phát triển tốt các kĩ năng đọc, viết, nói 
và nghe; đáp ứng yêu cầu của cả 2 năng 
lực vừa nêu. Tuy nhiên, do nhiệm vụ, tính 
chất và đối tượng của mỗi cấp học khác 
nhau nên cấu trúc của sách Ngữ văn 6 và 
Tiếng Việt 5 có khác nhau.

trong đó tích hợp cả 4 kĩ năng (đọc hiểu, 

viết, nói và nghe). Mỗi kĩ năng có thể có 

một hay nhiều bài học (lesson) tuỳ vào 

khối lượng nội dung của kĩ năng ấy trong 

từng unit. 

2 Cấu trúc chung 

Theo phân phối của CT Ngữ văn 2018, 
từ lớp 6 đến lớp 9, môn Ngữ văn mỗi lớp 
học 140 tiết (4 tiết / tuần x 35 tuần). 

Việc phân bổ thời lượng dành cho các 
kĩ năng trong mỗi bài học và cả tập, bộ 
sách cần đáp ứng yêu cầu mà CT Ngữ văn 
2018 đã nêu lên, bảo đảm tỉ lệ hợp lí giữa 
các thành phần sau:

•   �Giữa trang bị kiến thức và rèn luyện kĩ 
năng (trọng tâm là rèn luyện kĩ năng 
thực hành, vận dụng).

•   �Giữa các kiểu, loại văn bản đọc, viết, 
nói và nghe (dành thời lượng nhiều 
hơn cho đọc văn bản văn học).

•   �Giữa các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe 
(dành thời lượng nhiều hơn cho việc 
rèn luyện kĩ năng đọc); cụ thể tỉ lệ thời 
lượng dành cho các kĩ năng ở từng lớp 
như sau:

Nhóm lớp Đọc Viết Nói và nghe Đánh giá định kì

Từ lớp 1 đến lớp 3 khoảng 60% khoảng 25% khoảng 10% khoảng 5%

Từ lớp 4 đến lớp 5 khoảng 63% khoảng 22% khoảng 10% khoảng 5%

Từ lớp 6 đến lớp 9 khoảng 63% khoảng 22% khoảng 10% khoảng 5%

Từ lớp 10 đến lớp 12 khoảng 60% khoảng 25% khoảng 10% khoảng 5%
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Từ mục tiêu và yêu cầu cần đạt của 
chương trình, SGK Ngữ văn 6 (CD) được 
thiết kế theo cấu trúc chung như sau:

•   �Bài Mở đầu: 4 tiết; Sổ tay hướng dẫn 
đọc, viết, nói và nghe 4 tiết và phần 
cuối sách 4 tiết.

•   �Từ bài 1 đến bài 10: mỗi bài 12 tiết.

•   �Ôn tập và tự đánh giá định kì: 8 tiết. 

 Tổng 140 tiết

Theo phân phối của CT, SGK Ngữ văn 6 
được thiết kế theo cấu trúc chung như sau:

•  � �Bài Mở đầu (4 tiết): nêu khái quát về 
mục đích học Ngữ văn, các nội dung 
chính; kiến thức thể loại, kiểu văn bản. 

•   �Phần Phụ lục cuối sách (4 tiết) không 
có giờ dạy trên lớp gồm: Bảng tra cứu 
từ ngữ (index), Bảng tra cứu tên riêng 
nước ngoài và Bảng tra cứu yếu tố 
Hán Việt thông dụng.

•   �Mỗi bài học được biên soạn theo yêu 
cầu tích hợp 4 kĩ năng; phân chia 
theo các cụm thể loại và kiểu văn 
bản. Ngoài Bài Mở đầu, số lượng 
bài Đọc hiểu như sau:

Lớp Truyện Thơ Kí / 
Kịch

Nghị 
luận

Thông 
tin

6 3 2 1 2 2

•   �Như thế, trong 10 bài Đọc hiểu gồm 
6 bài đọc hiểu văn bản văn học; 2 bài 
đọc hiểu văn bản nghị luận và 2 bài đọc 
hiểu văn bản thông tin:

-  �6 bài đọc hiểu văn bản văn học gồm: 3 
bài đọc truyện + 2 bài đọc thơ + 1 bài 
đọc Kí hoặc Kịch (GV có thể chọn dạy 
một trong hai loại: kí hoặc kịch).

-  �2 bài đọc hiểu văn bản nghị luận gồm 1 
bài về NLVH (gắn với truyện và thơ ở 
đọc hiểu) và 1 bài NLXH.

-  �2 bài đọc hiểu văn bản thông tin có nội 
dung đề tài theo chương trình quy định.

Sách gồm 11 bài học, ngoài Bài Mở đầu 
còn có 10 bài học chính.

Bài Thể loại Tiểu loại Chủ đề / đề tài chính

1 Truyện Truyền thuyết, cổ tích Anh hùng và người tài

2 Thơ Thơ lục bát Người mẹ và gia đình

3 Kí Hồi kí hoặc du kí Gia đình và quê hương, đất nước

4 Văn bản nghị luận Nghị luận văn học Vẻ đẹp của tác phẩm văn học

5 Văn bản thông tin Thuyết minh Sự kiện lịch sử

Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì I

Sổ tay hướng dẫn đọc, viết, nói và nghe; Bảng tra cứu từ ngữ; 
Bảng tra cứu tên riêng nước ngoài

NGỮ VĂN 6 - TẬP 1
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Bài học trong sách Ngữ văn 6 được tổ 
chức theo các phần, mục như sau: 

•   �Phần đầu gồm Yêu cầu cần đạt của 
bài học; sau đó là phần Kiến thức ngữ 
văn nêu các kiến thức về văn học và 
tiếng Việt làm cơ sở cho cả bài học 
lớn (đọc hiểu, thực hành tiếng Việt, 
viết, nói và nghe).

•   �Phần kiến thức mới được hình thành 
qua phần Đọc hiểu văn bản, Viết, Nói 
và nghe.

•   �Phần luyện tập, vận dụng gồm các 
phần Thực hành đọc hiểu; Thực hành 
tiếng Việt, Thực hành viết; Thực hành 
nói và nghe; Tự đánh giá và Hướng 
dẫn tự học.

Bài Thể loại Tiểu loại Chủ đề / đề tài chính

6 Truyện Truyện đồng thoại Những bài học cuộc sống

7 Thơ Thơ có yếu tố tự sự, 
miêu tả Bác Hồ và thiếu nhi

8 Văn bản nghị luận Nghị luận xã hội Môi trường: Vật nuôi, nước sạch 
và cây xanh

9 Truyện Truyện ngắn Lòng nhân hậu

10 Văn bản thông tin Thuyết minh Sự kiện văn hoá, thể thao, 
khoa học,...

Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì II

Bảng tra cứu từ ngữ; Bảng tra cứu tên riêng nước ngoài; Bảng tra cứu yếu tố Hán - Việt

NGỮ VĂN 6 - TẬP 2

IV. CẤU TRÚC BÀI HỌC Phân bổ thời lượng mỗi bài học như sau:

•   �Đọc hiểu (7 - 8 tiết) trong đó có lồng 
ghép tiếng Việt (1 - 2 tiết).

•   �Viết (3 tiết) có kết hợp thực hành 
tiếng Việt.

•   �Nói và nghe (1 - 2 tiết) và ứng dụng đa 
phương tiện (IT, media, mindmap,…).

•   �Tự đánh giá (không có giờ) gắn với nội 
dung chính của mỗi bài học.

Sở dĩ bài học trong SGK Ngữ văn 6 (bộ 
Cánh Diều) có dung lượng khá lớn (12 
tiết / bài) là do:

•   �Chương trình mới tập trung hình thành 
các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe 
theo các nhóm thể loại /  kiểu văn bản 
và thực hiện tích hợp 4 kĩ năng (đọc, 
viết, nói và nghe) trong cùng một bài. 
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     �Vì thế, mỗi bài học cần có thời lượng đủ 
lớn, cần thiết để hình thành, rèn luyện 
và phát triển cho HS kĩ năng giao tiếp 
thông qua thể loại và kiểu văn bản ấy.

•   � �Đơn vị bài học đáp ứng yêu cầu mở 
nhằm tạo điều kiện cho GV vận dụng 
linh hoạt, phù hợp với đối tượng HS 
khác nhau, các vùng miền khác nhau. 
GV có thể co dãn thời gian cho từng 
nội dung trong bài học ấy một cách 
linh hoạt, không nhất thiết là chia đều 
hoặc phải tuân thủ cứng nhắc gợi ý 
phân bố thời lượng của người biên 
soạn sách.

NỘI DUNG CỤ THỂ

Mỗi bài học chính trong sách Ngữ văn 6 
(bộ Cánh Diều) gồm các mục sau:

YÊU CẦU CẦN ĐẠT (HS xem ở nhà)

Nêu lên yêu cầu mà các em cần đạt được 
sau khi học bài. Nội dung gồm: mục tiêu 

phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực 
văn học; phát triển phẩm chất và năng 
lực chung. Vì phẩm chất và năng lực 
chung đều thông qua năng lực đặc thù 
của môn học, cụ thể là đều phải thông 
qua đọc, viết, nói và nghe; vì thế, cần 
tập trung vào mục tiêu năng lực đặc thù 
trước. Với môn Ngữ văn, GV cứ thực 
hiện tốt hai năng lực đặc thù thì sẽ góp 
phần phát triển phẩm chất và năng lực 
chung mà CT 2018 đã nêu lên. Vì phẩm 
chất và năng lực chung đều thông qua 
năng lực đặc thù của môn học, cụ thể 
là đều phải thông qua đọc, viết, nói và 
nghe; vì thế, cần tập trung vào mục tiêu 
năng lực đặc thù trước. Với môn Ngữ 
văn, GV cứ thực hiện tốt hai năng lực 
đặc thù thì sẽ góp phần phát triển phẩm 
chất và năng lực chung mà CT 2018 đã 
nêu lên.

KIẾN THỨC NGỮ VĂN (xem ở nhà và vận dụng trên lớp)

Nêu các kiến thức, hiểu biết chung về văn học và tiếng Việt liên quan đến bài học một 
cách ngắn gọn, phù hợp với lớp 6,… Nguyên tắc để xác định kiến thức cho mỗi bài học
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là căn cứ vào yêu cầu cần đạt của chương trình mỗi lớp, từ đó xác định một số khái niệm, 
thuật ngữ tiêu biểu cho các đơn vị kiến thức ngôn ngữ, văn học. Chẳng hạn từ yêu cầu 
cần đạt về đọc hiểu văn bản văn học của CT lớp 6, cần cung cấp cho HS một số kiến thức 
văn học như các chữ in đậm trong bảng sau:

Đọc hiểu nội dung
•   �Nêu được ấn tượng chung về văn bản; nhận biết được các chi tiết tiêu biểu, đề 

tài, câu chuyện, nhân vật trong tính chỉnh thể tác phẩm.
•   Nhận biết được chủ đề của văn bản.
•   �Nhận biết được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ 

văn bản.
•   �Tóm tắt được văn bản một cách ngắn gọn.
Đọc hiểu hình thức
•   �Nhận biết được một số yếu tố của truyện truyền thuyết, cổ tích, đồng thoại 

như: cốt truyện, nhân vật, lời người kể chuyện và lời nhân vật.
•   �Nhận biết và phân tích được đặc điểm nhân vật thể hiện qua hình dáng, cử chỉ, 

hành động, ngôn ngữ, ý nghĩ của nhân vật.
•    �Nhận biết được người kể chuyện ngôi thứ nhất và người kể chuyện ngôi 

thứ ba.
•   �Nhận biết được số tiếng, số dòng, vần, nhịp của thơ lục bát.
•   �Nhận biết và bước đầu nhận xét được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ 

ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ.
•   �Nhận biết và nêu được tác dụng của các yếu tố tự sự và miêu tả trong thơ.
•   �Nhận biết được hình thức ghi chép, cách kể sự việc, người kể chuyện ngôi thứ 

nhất của hồi kí hoặc du kí. 
Liên hệ, so sánh, kết nối
•    �Nhận biết được những điểm giống nhau và khác nhau giữa hai nhân vật trong 

hai văn bản.
•    �Nêu được bài học về cách nghĩ và cách ứng xử của cá nhân do văn bản đã đọc 

gợi ra.
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Phần Kiến thức ngữ văn trong mỗi bài học chính là cung cấp cho HS các công cụ đọc 
hiểu đáp ứng yêu cầu ấy. Cần lưu ý đây là yêu cầu của cả năm học lớp 6. Các yêu cầu 
này sẽ lặp lại ở các bài khác nhau và các lớp tiếp theo, không phải qua 1 bài học về thơ 
hay truyện mà cung cấp tất cả các kiến thức ấy. Như thế, SGK cũng như SGV, mỗi bài 
sẽ lựa chọn một vài đơn vị kiến thức ngữ văn có xuất hiện trong bài học để cung cấp cho 
HS với yêu cầu phù hợp đối tượng là HS lớp 6. Lên các lớp cao hơn vẫn là đơn vị kiến 
thức ấy nhưng có thể yêu cầu cao hơn, phức tạp dần.

Phần Kiến thức ngữ văn này không dạy trên lớp, nhưng khi học từng phần, GV phải liên 
hệ, rút ra, tổng kết lại, chỉ ra mối quan hệ giữa các nội dung cụ thể của mỗi phần với 
các kiến thức đã nêu trong mục này. Ví dụ, với khái niệm hoán dụ, phần Kiến thức ngữ 
văn trong bài học sẽ nêu khái niệm hoán dụ, các loại hoán dụ và tác dụng của hoán dụ. 
Trong phần Thực hành tiếng Việt của bài học này, SGK (bộ Cánh Diều) sẽ chỉ nêu các 
bài tập, nhưng các bài tập được thiết kế theo 3 nội dung: a) bài tập nhận diện thế nào là 
hoán dụ; b) bài tập về các loại hoán dụ và c) bài tập về tác dụng của hoán dụ. GV khi 
dạy đến phần này tổ chức cho HS làm các bài tập trong SGK, nhưng trước khi yêu cầu 
HS làm cần nhắc các em đọc lại và vận dụng hiểu biết về hoán dụ nêu trong phần kiến 
thức ngữ văn để làm bài tập. Sau khi HS thực hành làm bài tập, GV tổng kết, nhắc lại 
những hiểu biết cần lưu ý về hoán dụ đã nêu ở phần Kiến thức ngữ văn. Tương tự các 
kiến thức về văn học cũng được khai thác sử dụng như khi dạy tiếng Việt. Chức năng 
của phần Kiến thức ngữ văn gần giống như từ điển, giúp HS tra cứu và làm công cụ để 
vận dụng, thực hành khi học.
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* Phần chính của bài học gồm các mục lớn sau đây:

ĐỌC HIỂU VĂN BẢN

Bắt đầu là tên văn bản đọc hiểu và tác giả (nếu có). Sau đó là mục Chuẩn bị, nêu các 
hướng dẫn để học sinh lưu ý tìm hiểu trước khi đọc văn bản như tác giả, tác phẩm, 
cách đọc,…

Tiếp đến là mục Đọc hiểu, sách trình bày thành 2 cột, cột bên trái nêu văn bản và cột 
bên phải ghi các hướng dẫn cần chú ý trong khi đọc. Đây chính là một điểm rất khác 
so với SGK Ngữ văn hiện hành. Mục đích của các hướng dẫn cột phải là giúp HS 
hình thành cách đọc (chiến lược đọc). Các chú thích cần thiết để dưới cuối mỗi trang 
(footnote, chân trang) để HS tiện tra cứu, không phải lần giở cuối văn bản mới có như 
SGK hiện hành.



TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN

14

THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT 

Phần này được học ngay sau phần Đọc hiểu văn bản, trước phần Thực hành đọc hiểu để 
vận dụng khi đọc văn bản và thực hành đọc hiểu. Như đã nói ở trên, các kiến thức tiếng 
Việt ở sách này được hình thành thông qua hệ thống câu hỏi, bài tập. Các bài tập thường 
hướng đến trả lời cho 3 vấn đề: i) Nó là gì (VD: Ẩn dụ là gì?); ii) Có những loại nào? và 
iii) Nó có tác dụng gì?

Sau văn bản là các câu hỏi, bài tập thường từ 5 – 6 câu nhằm hướng dẫn các em tìm hiểu 
văn bản theo ba cấp độ từ a) hiểu; b) phân tích, nhận xét đến c) mở rộng, nâng cao.

Các câu hỏi đầu a) thường thể hiện yêu cầu hiểu về nội dung cụ thể cũng như nội dung 
khái quát của văn bản. Các câu hỏi b) phân tích, đánh giá hướng vào việc tìm hiểu sâu 
hơn nội dung và hình thức văn bản. Và các câu hỏi cuối c) yêu cầu HS mở rộng, nâng 
cao bằng việc liên hệ, so sánh, gắn các vấn đề của văn bản với cuộc sống và những 
trải nghiệm của HS để hiểu văn bản và giúp HS hiểu chính bản thân mình khi đọc tác 
phẩm. Vì thế, GV có thể dựa vào hệ thống câu hỏi cốt lõi của SGK để tổ chức các hoạt 
động tìm hiểu văn bản.
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THỰC HÀNH ĐỌC HIỂU

Thực hành đọc hiểu được tiến hành sau bài đọc hiểu chính và Thực hành đọc hiểu, 
nhằm rèn luyện kĩ năng đọc hiểu đã hình thành bước đầu qua các văn bản đọc chính. 
Để có năng lực đọc hiểu, cần thực hành đọc để rèn luyện các kĩ năng đọc. Vì thế, sau 
phần đọc hiểu kĩ 1 – 2 văn bản, sách nêu lên văn bản tương tự để các em thực hành tự 
đọc. Ở những giờ thực hành đọc, GV chủ yếu tổ chức cho HS đọc văn bản có trong 
SGK, tức là yêu cầu HS đọc, nắm được nội dung văn bản. Sau đó, lựa chọn một vài 
câu hỏi trọng tâm trong SGK để yêu cầu HS suy nghĩ, tìm hiểu, trình bày, trao đổi (đọc 
hiểu), không nhất thiết phải làm tất cả. Giờ thực hành chủ yếu giúp các em có ý thức 
đọc, biết cách đọc và có hứng thú đọc văn bản.

Do thời gian và tính chất thực hành nên giờ học này không cần đầy đủ các bước và các 
hoạt động như bài học chính mà tập trung vào hướng dẫn HS đọc hiểu văn bản luôn. 
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Nghĩa là có thể bắt đầu tổ chức Hoạt 
động 2 hoặc Hoạt động 3 luôn, tuỳ vào 
thời lượng dành cho bài học này. Trong 
các hoạt động này, hoạt động bắt buộc là 
HS phải đọc văn bản; còn lại không nhất 
thiết phải tìm hiểu tất cả các câu hỏi nêu 
trong SGK. GV có thể lựa chọn một số 
câu quan trọng để hướng dẫn HS tìm hiểu 
hoặc củng cố lại các kĩ thuật đọc từ các 
văn bản đã học.

VIẾT

Phần Viết, sách nêu hai mục lớn: một là 
Định hướng, nêu ngắn gọn lí thuyết và 
những lưu ý, hướng dẫn về kĩ thuật viết

gắn với nội dung bài học cụ thể; hai là 
Thực hành viết nhằm vận dụng những 
hiểu biết ở phần một. Để rèn luyện HS 
viết theo quy trình, sách bám sát 4 bước 
với một số gợi ý cụ thể: chuẩn bị; tìm ý 
và lập dàn ý; viết; kiểm tra và chỉnh sửa.

Kĩ năng Viết thường có thời lượng 3 tiết, 
GV dành 1 tiết cho việc tìm hiểu mục 
Định hướng, còn lại 2 tiết là Thực hành, 
luyện tập theo yêu cầu mà SGK đã nêu 
lên. Muốn có kĩ năng viết thành thạo 
phải thực hành với nhiều hình thức khác 
nhau và lặp lại nhiều lần.
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NÓI VÀ NGHE

Tương tự phần Viết, Nói và nghe cũng 
có hai mục: một là Định hướng nêu 
ngắn gọn lí thuyết và những lưu ý, 
hướng dẫn về nghe –  nói gắn với nội 
dung bài học cụ thể; hai là Thực hành, 
luyện tập nhằm vận dụng những hiểu 
biết ở phần một.

Các nội dung nói và nghe thường gắn 
với nội dung đã đọc hiểu và viết ở các 
tiết trước; vì thế, GV cần chú ý nhắc HS 
chuẩn bị và tận dụng các ngữ liệu cũng 
như kết quả làm việc từ các phần trước

để vận dụng vào giờ học này. Phần lí 
thuyết thật ngắn gọn, chủ yếu là cho HS 
thực hành nói và nghe. Ngoài ra, cần chú 
ý việc nói và nghe đã được thực hành ở 
nhiều bài học, bằng nhiều hình thức với 
nhiều môn học và các hoạt động giáo 
dục khác nhau. HS không phải lúc nào 
cũng có cơ hội đọc và viết, nhưng nói 
và nghe thì bất kể ở đâu, lúc nào cũng 
có thể vận dụng, thực hành nghe và nói. 
Chính vì thế, thời lượng nói và nghe ở 
Ngữ văn không nhiều (10% tổng thời 
lượng, khoảng 12 – 14 tiết).
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TỰ ĐÁNH GIÁ

Phần này giúp HS tự đánh giá kết quả học bài. Kiểm tra kết quả đọc hiểu thông qua 
một đoạn văn bản ngắn có thể loại và kiểu văn bản tương tự đã học, nêu các câu hỏi, 
kết hợp cả trắc nghiệm và tự luận. Đánh giá kĩ năng viết qua yêu cầu viết câu trả lời 
ngắn hoặc viết đoạn văn. GV nên hướng dẫn HS ghi kết quả tự đánh giá ra vở, ví dụ: 
câu 1: A; câu 2: D, câu 3: B,...

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC (HS làm ở nhà)

Cuối mỗi bài học nêu gợi ý các văn bản đọc thêm, địa chỉ các trang web (nếu có) và 
hướng dẫn HS cách tìm, thu thập, lựa chọn các tư liệu liên quan đến bài học.
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V. NHỮNG ĐIỂM MẠNH CỦA 
SGK NGỮ VĂN 6

Đội ngũ tác giả SGK Ngữ văn 6 có rất 
nhiều thế mạnh, thể hiện ở mấy điểm sau:

a)   Nhiều người là chuyên gia về chương 
trình và sách giáo khoa Ngữ văn, đã từng 
tham gia biên soạn chương trình và SGK 
Ngữ văn qua nhiều lần đổi mới giáo 
dục, thay đổi CT và SGK phổ thông như 
GS.TS Nguyễn Minh Thuyết; PGS.TS 
Đỗ Ngọc Thống, GS.TS Trần Nho Thìn; 
PGS.TS Nguyễn Văn Lộc;…

Trong lần đổi mới CT 2018, GS.TS 
Nguyễn Minh Thuyết là Tổng Chủ biên 
CT Giáo dục Phổ thông mới; PGS.TS Đỗ 
Ngọc Thống là Chủ biên CT môn Ngữ 
văn; GS.TS Lê Huy Bắc, thành viên ban 
xây dựng CT Ngữ văn.

b) Các tác giả đều là những người nghiên 
cứu và giảng dạy Ngữ văn ở các trường 

đại học, chủ yếu là ĐHSP; nhiều người 
đã và đang tham gia giảng dạy môn Ngữ 
văn phổ thông hiện hành như PGS.TS 
Phạm Thị Thu Hương; TS. Phạm Thị 
Thu Hiền;… Có đủ chuyên gia về khoa 
học cơ bản (văn học, ngôn ngữ); chuyên 
gia về lí luận và phương pháp dạy học 
Ngữ văn.

c) Tất cả họ đều đã từng là tác giả, Chủ 
biên và Tổng Chủ biên rất nhiều bộ 
sách giáo khoa Ngữ văn, sách giáo viên, 
sách tham khảo môn học này trong nhà 
trường phổ thông; tham gia biên soạn tài 
liệu và trực tiếp bồi dưỡng GV môn Ngữ 
văn qua các lần thay đổi CT và SGK.

d) Đội ngũ tác giả có 3 thế hệ, gắn với 
năng lực và kinh nghiệm biên soạn SGK: 
i) lớp giàu kinh nghiệm; ii) lớp kế cận 
và iii) lớp trẻ. Tất cả các tác giả đều sử 
dụng được ít nhất 1 ngoại ngữ để tham 
khảo kinh nghiệm biên soạn SGK môn 
học này của nước ngoài.

1 Đội ngũ tác giả 
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e)   Tất cả các tác giả đều đủ sức khoẻ, có 
nhiệt tình, tâm huyết và có trách nhiệm 
trong việc biên soạn SGK và giảng dạy 
môn học Ngữ văn.

a)  Bám sát và thể hiện một cách sinh 
động các yêu cầu của CT Ngữ văn 2018.

b)  Bảo đảm tỉ lệ hài hoà giữa các loại 
văn bản: Ưu tiên văn bản văn học (6 bài), 
chú ý đúng mức văn bản nghị luận (2 bài) 
và văn bản thông tin (2 bài). Có Bài Mở 
đầu: giới thiệu tổng quan cuốn sách, có 
bài Ôn tập và tự đánh giá cuối mỗi học 
kì; có các bảng tra cứu từ ngữ, tên riêng 
nước ngoài, bảng tra yếu tố Hán – Việt 
thông dụng.

c) Xác định được cấu trúc hợp lí: lấy thể 
loại và kiểu văn bản làm trục chính kết 
hợp với đề tài, chủ đề. CT chỉ quy định về 
thể loại, kiểu văn bản, vì chỉ có thể hình 
thành và phát triển năng lực đọc, viết 
và nói – nghe cho HS theo các thể loại 
và kiểu văn bản. Nhưng cũng cần chú ý 
đến nội dung (đề tài, chủ đề) để lựa chọn 
văn bản cho phù hợp (thể loại, tâm lí lứa 
tuổi, tiêu biểu cho thành tựu văn học dân 
tộc,…)

d) Phân bổ các bài học theo thể loại và 
kiểu văn bản một cách hài hoà ở 2 tập 
sách (mỗi tập đều có 3 văn bản văn học, 

1 văn bản nghị luận và 1 văn bản thông 
tin). Bài 4: NLVH chủ trương sử dụng 
bài viết về các tác phẩm đã học nhằm 
mục đích kép: vừa học cách đọc văn bản 
nghị luận văn học, vừa giúp củng cố, làm 
rõ hơn các văn bản đã đọc hiểu bài trước. 
Cụ thể: bài nghị luận về Nguyên Hồng 
của Nguyễn Đăng Mạnh giúp làm rõ hơn 
văn bản hồi kí Trong lòng mẹ (Bài 3); bài 
nghị luận về ca dao (Hoàng Tiến Tựu) 
giúp làm rõ hơn bài đọc hiểu ca dao (Bài 
2); bài nghị luận về Thánh Gióng (Bùi 
Mạnh Nhị) làm sáng tỏ thêm cho đọc 
hiểu truyện truyền thuyết Thánh Gióng 
(Bài 1). Đây cũng là thực hiện giảm tải, 
các kĩ năng, các bài học tích hợp, cùng 
làm rõ văn bản ở phần đọc hiểu.

a)   Thiết kế theo đúng yêu cầu hình thành 
và phát triển năng lực: đọc, viết, nói và 
nghe. Không sa vào việc nhồi nhét, trang 
bị lí thuyết mà chủ yếu yêu cầu vận dụng, 
thực hành: thực hành đọc, thực hành viết 
và thực hành nói – nghe. Tiếng Việt cũng 
được thực hành trong dạy các kĩ năng 
đọc, viết, nói –  nghe và thực hành qua 
hệ thống bài tập tiếng Việt. Tư tưởng 
“Mang cuộc sống vào bài học, đưa bài 
học vào cuộc sống” trong sách Ngữ văn 6 

2 Ưu điểm về cấu trúc sách

3 Ưu điểm của cấu trúc bài học



SÁCH GIÁO KHOA NGỮ VĂN 6 - CÁNH DIỀU

21

được thể hiện ở một số phương diện sau: 
i) lựa chọn các nội dung bài đọc thiết thực, 
gần gũi với đời sống của HS; ii) luôn có 
đặt ra các tình huống, câu hỏi, bài tập yêu 
cầu huy động kiến thức, hiểu biết, kinh ng-
hiệm, vốn sống vào giải quyết vấn đề; iii) 
luôn yêu cầu thực hành, vận dụng những 
gì học được vào giao tiếp hằng ngày;…

b)   Thực hiện tích hợp cao, nhằm phát 
triển năng lực và giảm tải. 

•   �Mỗi bài học có đủ 4 kĩ năng đọc, viết, 
nói và nghe liên quan chặt chẽ với 
nhau theo yêu cầu tích hợp ngang (học 
viết và nói – nghe bám sát và lấy nội 
dung từ đọc hiểu). Ví dụ: đọc hiểu bài 
1: Truyền thuyết và cổ tích thì phần 
Viết sẽ là Viết bài văn kể lại một truyền 
thuyết hoặc cổ tích; phần Nói và nghe 
sẽ là Kể lại một truyền thuyết hoặc cổ 
tích. Yêu cầu thực hành tiếng Việt bám 
sát nội dung đọc hiểu, giúp cho việc 
đọc hiểu, viết và nói – nghe.

•   �Mỗi bài học 12 tiết, dành khoảng 7 tiết 
cho đọc hiểu, nhưng chỉ nêu lên 2 văn 
bản đọc chính; sau đó thực hành đọc 1 
văn bản. GV dạy kĩ 2 văn bản chính, 
còn lại thời gian (ít hay nhiều) dành 
cho việc hướng dẫn HS thực hành đọc 
1 văn bản trên lớp.

•   �Các phần trong bài học liên quan chặt 
chẽ với nhau và được biên soạn đổi mới. 
Bài học nêu yêu cầu cần đạt; kiến thức

�   �ngữ văn cung cấp các công cụ cơ bản, 
thiết yếu cho việc đọc, viết, nói và nghe.

+ �Đọc hiểu gồm các mục Chuẩn bị (trước 
khi đọc) nêu các yêu cầu cần làm trước 
khi đọc, tiếp đến là đọc hiểu có hướng 
dẫn kĩ thuật đọc cạnh văn bản, nêu 
chú thích từ khó ngay chân trang để 
HS tiện theo dõi. Điều cần lưu ý trong 
phần chuẩn bị này, Ngữ văn 6 chỉ cũng 
cấp thông tin thiết yếu về tác giả (tên, 
năm sinh, năm mất, quê) vì các thông 
tin tối thiểu này có liên quan và giúp 
cho việc đọc hiểu văn bản. Các thông 
tin khác về tác giả, sách yêu cầu HS tự 
tìm kiếm. Các tác giả được giải thưởng 
nhà nước trở lên về văn học nghệ thuật 
thì có ảnh chân dung. Sau đọc văn bản 
là phần câu hỏi đọc hiểu với mô hình 3 
cấp độ: i) hiểu; ii) phân tích, nhận xét 
và iii) liên hệ, mở rộng nâng cao.

+ �Thực hành tiếng Việt, ngữ liệu lấy từ 
các văn bản đọc trong bài; chủ yếu làm 
bài tập, với 3 cấp độ: nhận biết, lí giải 
và tạo lập: Hoán dụ là gì? Hoán dụ có 
tác dụng gì? và Hãy tạo ra một hoán dụ.

+ �Viết và nói – nghe: lấy nội dung từ văn 
bản đọc hiểu; nêu định hướng viết và 
nói – nghe ngắn gọn; sau đó chủ yếu 
thực hành theo 4 bước: chuẩn bị; tìm ý, 
lập dàn ý; viết và kiểm tra, chỉnh sửa; 
chú ý cả nội dung và thái độ giao tiếp;…
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   + �Tự đánh giá sau mỗi bài học: nêu câu 
hỏi trắc nghiệm về văn bản đọc hiểu 
mới (tương ứng với văn bản đã học), 
để HS tự làm và đánh giá kết quả.

c)   Nội dung vừa kế thừa, vừa đổi mới

•   �Kế thừa một số văn bản đọc hay và 
những đơn vị kiến thức văn học, tiếng 
Việt cơ bản, đáp ứng được yêu cầu 
mới. Đổi mới bằng cách bổ sung vào 
một số văn bản đọc hiểu phù hợp với 
tâm lí lứa tuổi (nội dung đề tài, đặc 
điểm thể loại, yêu cầu về độ dài, độ 
khó,…), đáp ứng được đặc trưng thể 
loại và kiểu văn bản theo yêu cầu của 
CT mới và phản ánh được thành tựu 
văn học, văn hoá của dân tộc.

•   �Hệ thống văn bản đọc hiểu đa dạng, 
đầy đủ các thể loại (thơ, truyện, kí), 
kiểu văn bản (văn bản nghị luận, văn 
bản thông tin) tiêu biểu cho VH Việt 
Nam, VH nước ngoài, văn học miền 
xuôi, văn học dân tộc thiểu số; văn 
bản đơn phương thức và văn bản đa 
phương thức;...

d)  Về hình thức trình bày

•   �Sách Ngữ văn 6 được in màu và có 
nhiều hình ảnh, bảng biểu, minh hoạ 
đẹp. Kênh hình trở thành các nội dung 
dạy và học.

•    �Trình bày sáng sủa, rõ ràng, dễ hiểu.

e)   Hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học 
và đánh giá

Cấu trúc sách và cấu trúc các bài học 
nêu trên hỗ trợ rất hiệu quả cho việc đổi 
mới PPDH, đáp ứng yêu cầu phát triển 
năng lực, thể hiện ở các điểm sau:

•   �Dạy cách đọc, cách viết, cách nói và 
nghe; cách sử dụng tiếng Việt vào 
thực hành giao tiếp. Mỗi bài học rèn 
luyện cho HS cách đọc một thể loại 
hoặc kiểu văn bản theo yêu cầu của 
chương trình. Thông qua nội dung của 
các văn bản tiêu biểu cho thể loại và 
kiểu văn bản mà hình thành và phát 
triển các phẩm chất chủ yếu cho HS.

•   �Chú trọng thực hành, vận dụng, thông 
qua các hoạt động, không nặng về lí 
thuyết, lấy mục tiêu làm được, tạo ra 
sản phẩm giao tiếp...

•    �Rèn luyện và thực hành các kĩ năng 
theo quy trình. Đọc hiểu: hướng dẫn 
kĩ thuật đọc và đọc hiểu theo mô hình 
câu hỏi 3 cấp độ. Viết và nói – nghe 
rèn luyện theo quy trình 4 bước.

•   �Chú ý dạy đọc hiểu và tạo lập cả văn 
bản đa phương thức, khai thác vai trò 
của kênh hình và thu thập, lựa chọn, 
đánh giá thông tin từ nhiều nguồn 
khác nhau.…	

•   �Chuyển hẳn sang yêu cầu dạy đọc hiểu 
văn bản, khắc phục lối giảng văn, 
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phân tích tác phẩm, thầy thuyết giảng 1 chiều,…

– Đổi mới đánh giá theo yêu cầu của CT: đánh giá năng lực (đọc, viết, nói và nghe); 
sử dụng ngữ liệu đánh giá mới; thay đổi cách hỏi và yêu cầu đọc hiểu, viết; vận dụng 
các hình thức khác nhau (trắc nghiệm, tự luận, bài tập nghiên cứu,...)

– Khuyến khích GV sử dụng các phương tiện và thiết bị dạy học theo yêu cầu mở: hiện 
đại, phù hợp và khả thi,…Ví dụ:

Nội dung Miêu tả chi tiết

Dạy Truyện: truyện 
truyền thuyết, cổ tích, 
đồng thoại

Bộ tranh (bảng) mô hình hoá các thành tố của các loại 
văn bản như: cốt truyện, nhân vật, lời người kể chuyện 
và lời nhân vật. VD: Bảng vẽ các thành phần của một cốt 
truyện thông thường; Tranh về một số nhân vật nổi tiếng 
trong các truyện truyền thuyết và cổ tích; Tranh một số 
nhân vật trong truyện đồng thoại như Dế Mèn, Bọ Ngựa, 
Rùa Đá,…; Bảng minh hoạ lời nhân vật và lời người kể 
chuyện;....

Dạy Thơ: Thơ lục bát, 
Thơ có yếu tố tự sự và 
miêu tả

Bộ tranh (bảng) mô hình hoá các thành tố của các loại 
văn bản thơ như bảng mô hình hoá các yếu tố tạo nên bài 
thơ: số tiếng, vần, nhịp, khổ, dòng thơ; mô hình bài thơ 
lục bát,...

Dạy Văn bản thông tin Bảng mô hình hoá các yếu tố hình thức của văn bản thông 
tin: nhan đề, sa pô, đề mục, chữ đậm, số thứ tự và dấu đầu 
dòng trong văn bản.

Dạy Viết: quy trình và 
thực hành viết

a) Bảng mô hình hoá quy trình viết 1 văn bản: chuẩn bị; 
tìm ý và lập dàn ý; viết bài; kiểm tra và chỉnh sửa.
b) Sơ đồ tóm tắt nội dung chính của một số văn bản 
đơn giản.
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II. NỘI DUNG CỤ THỂ VÀ 
THỜI LƯỢNG THỰC HIỆN

TẬP 1
Bài mở đầu
•   �Giới thiệu nội dung và cấu trúc để HS 

làm quen với sách Ngữ văn 6.
•   Thời lượng 4 tiết

1.   Đọc hiểu (7 tiết) 
•  � �Đọc chính: Thánh Gióng (truyền 

thuyết) và Thạch Sanh (cổ tích).

•   �Thực hành đọc hiểu: Sự tích Hồ Gươm 
(truyền thuyết).

•    �Thực hành tiếng Việt (1 tiết): Từ đơn, 
từ phức (từ ghép và từ láy).

2.  �Viết (3 tiết): Viết bài văn kể lại một 
truyện truyền thuyết hoặc cổ tích.

3.  �Nói và nghe (1 tiết): Kể lại một truyện 
truyền thuyết hoặc cổ tích.

4.  �Tự đánh giá (làm ở nhà): đọc hiểu Em 
bé thông minh (cổ tích).

Bài 1 Truyện (truyền thuyết 
và cổ tích)
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1.   Đọc hiểu (5 tiết)

•   �Đọc chính: À ơi tay mẹ (Bình Nguyên) 
và Về thăm mẹ (Đinh Nam Khương).

•   �Thực hành đọc hiểu: Ca dao Việt Nam 
(về tình cảm gia đình).

•   �Thực hành tiếng Việt (2 tiết): Biện 
pháp tu từ ẩn dụ.

2. Viết (3 tiết): Tập làm thơ lục bát

3. �Nói và nghe (2 tiết) : Kể lại một trải 
nghiệm đáng nhớ (về người thân).

4. �Tự đánh giá (làm ở nhà): đọc hiểu 
bài thơ lục bát “Những điều bố yêu” 
(Nguyễn Chí Thuật).

1.   Đọc hiểu (6 tiết)

•   �Đọc chính: Trong lòng mẹ (trích hồi kí 
Những ngày thơ ấu – Nguyên Hồng) 
và Đồng Tháp Mười mùa nước nổi (du 
kí – Văn Công Hùng).

•   �Thực hành đọc hiểu: Thời thơ ấu của 
Honda (trích hồi kí Biến giấc mơ thành 
sức mạnh đi tới – Hon-đa Sô-i-chi-rô).

•   �Thực hành tiếng Việt (2 tiết): Từ đồng 
âm, từ đa nghĩa, từ mượn.

2.  �Viết (3 tiết): Viết bài văn kể về một kỉ 
niệm của bản thân.

3. Nói và nghe (1 tiết) : Kể về một kỉ 
niệm của bản thân.

4. Tự đánh giá: đọc hiểu văn bản Thẳm 
sâu Hồng Ngài (du kí – Lam Linh).

1.  Đọc hiểu (6 tiết)

•   �Đọc chính: Nguyên Hồng – nhà văn 
của những người cùng khổ (Nguyễn 
Đăng Mạnh) và Vẻ đẹp của một bài ca 
dao (Hoàng Tiến Tựu).

•   �Thực hành đọc hiểu: Thánh Gióng – 
tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước 
(Bùi Mạnh Nhị).

•   �Thực hành tiếng Việt (1 tiết): Thành 
ngữ, từ mượn.

2.  �Viết (3 tiết): Viết đoạn văn ghi lại cảm 
xúc về một bài thơ lục bát.

3.  �Nói và nghe (2 tiết): Trình bày ý kiến 
về một vấn đề.

4.   �Tự đánh giá: Đọc hiểu đoạn trích Con 
cò trong ca dao (Vũ Ngọc Phan).

1.   Đọc hiểu (6 tiết)
•   �Đọc chính: Hồ Chí Minh và “Tuyên 

ngôn Độc lập” (Bùi Đình Phong) và 
Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ 
(infographics.vn).

Bài 2

Bài 3

Bài 5

Bài 4

Thơ (thơ lục bát)

Kí  (hồi kí hoặc du kí)

Văn bản thông tin (Triển 
khai theo trật tự thời gian, 
thuật lại 1 sự kiện lịch sử)

Văn bản nghị luận 
(Nghị luận văn học)
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•   �Thực hành đọc hiểu: Giờ Trái Đất 
(baodautu.vn).

2.  �Tiếng Việt (2 tiết): Mở rộng vị ngữ 
bằng cụm từ.

3.  �Viết (3 tiết): Viết bài văn thuyết minh 
thuật lại một sự kiện.

4.   �Nói và nghe (1 tiết): Trao đổi, thảo 
luận về ý nghĩa một sự kiện lịch sử.

5.   �Tự đánh giá: Những mốc son của cuộc 
Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 
(vietnamplus.vn).

Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì I: 4 tiết

TẬP 2

1.   Đọc hiểu (7 tiết)

•   �Đọc chính: Bài học đường đời đầu tiên 
(trích Dế Mèn phiêu lưu kí – Tô Hoài) 
và Ông lão đánh cá và con cá vàng 
(Pu-skin).

•   �Thực hành đọc hiểu: Cô bé bán diêm 
(An-đéc-xen).

2.   �Thực hành tiếng Việt (1 tiết): Mở rộng 
chủ ngữ bằng cụm từ.

3.   �Viết (3 tiết): Viết bài văn kể lại một trải 
nghiệm đáng nhớ.

4.   �Nói và nghe (1 tiết): Kể lại một trải 
nghiệm.

.

5.   �Tự đánh giá: Đọc hiểu Anh Cút lủi 
(Võ Quảng)

1.   Đọc hiểu (6 tiết)

•   �Đọc chính: Đêm nay Bác không ngủ 
(Minh Huệ) và Lượm (Tố Hữu).

•  � �Thực hành đọc hiểu: Gấu con chân 
vòng kiềng (U-xa-chốp).

2.  �Thực hành tiếng Việt (2 tiết): Biện 
pháp tu từ hoán dụ.

3.   �Viết (3 tiết): Viết đoạn văn ghi lại cảm 
nghĩ về bài thơ có yếu tố tự sự, miêu tả.

4.   �Nói và nghe (1tiết): Trình bày ý kiến 
về một vấn đề.

5.   �Tự đánh giá: Đọc hiểu Sao không về 
Vàng ơi? (Trần Đăng Khoa).

1.   �Đọc hiểu (6 tiết): Nghị luận xã hội

•    �Đọc chính: Vì sao chúng ta phải đối 
xử thân thiện với động vật (Kim Hạnh 
Bảo – Trần Nghị Du) và Khan hiếm 
nước ngọt (Theo Trịnh Văn).

Bài 6

Bài 7

Bài 8

Truyện (Truyện đồng 
thoại, truyện của Pu-skin 
và An-đéc-xen)

Thơ (Thơ tự do)

Văn bản nghị luận 
(Nghị luận xã hội)
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Bài 9 Truyện (Truyện ngắn 
hiện đại)

•    �Thực hành đọc hiểu: Tại sai nên có vật 
nuôi trong nhà (Theo Thuỳ Dương).

2.   �Thực hành tiếng Việt (2 tiết): Văn bản 
và đoạn văn.

3.   �Viết (3 tiết): Viết bài văn trình bày ý 
kiến về một hiện tượng đời sống.

4.   �Nói và nghe (1 tiết): Trình bày ý kiến 
về một hiện tượng đời sống.

5.   �Tự đánh giá: Đọc hiểu Thế giới sẽ ra 
sao nếu không có cây xanh? (Theo 
Thu Thuỷ)

1.   Đọc hiểu (6 tiết)

•   �Đọc chính: Bức tranh của em gái tôi 
(Tạ Duy Anh) và Điều không tính trước 
(Nguyễn Nhật Ánh).

•   �Thực hành đọc hiểu: Chích bông ơi! 
(Cao Duy Sơn).

2.  �Thực hành tiếng Việt (2 tiết): Trạng ngữ.

3.  Viết (3 tiết): Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt.

4.   �Nói và nghe (1 tiết): Thảo luận nhóm 
về một vấn đề.

5.  �Tự đánh giá: Đọc hiểu Nắng trưa bồi 
hồi (Phong Thu).

1.  Đọc hiểu (7 tiết)
•   �Đọc chính: Phạm Tuyên và ca khúc 

mừng chiến thắng (Theo Nguyệt Cát) 
và Điều gì giúp bóng đá Việt Nam 
chiến thắng (Theo thethaovanhoa.vn).

•    �Thực hành đọc hiểu: Những phát 
minh “tình cờ và bất ngờ” (Theo 
khoahoc.tv).

2.   �Thực hành tiếng Việt (Tích hợp): Lựa 
chọn từ ngữ và cấu trúc câu. 

3.   �Viết (3 tiết): Tóm tắt văn bản thông tin 
và viết biên bản. .

4.   �Nói và nghe (2 tiết): Thảo luận nhóm 
về một vấn đề. 

5.  �Tự đánh giá: Đọc hiểu World Wide 
Web ra đời và phát triển như thế nào 
30 năm qua? (Theo vtv.vn)

Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì II: 4 tiết

Bài 10 Văn bản thông tin 
(Thuật lại sự kiện theo 
nguyên nhân – kết quả)
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II. YÊU CẦU PHÁT TRIỂN 
NĂNG LỰC VÀ MỘT SỐ VẤN 
ĐỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC 
NGỮ VĂN
Dạy học nhằm hình thành và phát triển 
năng lực người học là yêu cầu chung của 
tất cả các môn học, ở tất cả các cấp học. 
Dạy tiếp nhận và tạo lập văn bản là yêu 
cầu đặc thù của môn Ngữ văn. Dạy đọc 
có hai yêu cầu lớn: kĩ thuật đọc và đọc 
hiểu văn bản. Dạy viết cũng có hai yêu 
cầu lớn: kĩ thuật viết và viết văn bản. Học 
xong tiểu học, HS đã “đọc thông viết 
thạo”, đáp ứng được yêu cầu về kĩ thuật 
đọc và viết. Lên THCS, CT tập trung vào 
yêu cầu đọc hiểu và viết văn bản. Đây 
cũng là 2 năng lực bộ phận quan trọng 
tạo nên năng lực ngôn ngữ và năng lực 
văn học. Để đổi mới và đáp ứng yêu cầu 
của CT 2018, cần nhìn nhận khách quan 
những tồn tại và nguyên nhân của hai 
năng lực đọc, viết hiện nay của HS trong 
nhà trường phổ thông.

1. Năng lực đọc hiểu của học sinh trung 
học, nhìn một cách tổng quát, cho đến nay 
vẫn còn nhiều tồn tại. Trước hết là học sinh 
ngại đọc văn bản, không đọc tác phẩm. 
Hầu hết học sinh tiếp nhận một cách thụ 
động, bị áp đặt và ảnh hưởng nhiều từ cách 
hiểu của thầy, cô giáo hoặc phụ thuộc vào 

các tài liệu có sẵn trong các sách văn 
mẫu tràn lan trên thị trường và mạng 
internet. Khả năng tự đọc, tự khám 
phá, tự hiểu (đọc độc lập) theo cách 
của chính người đọc rất yếu: yếu cả 
việc tiếp nhận, lí giải nội dung trong 
mối quan hệ với hình thức nghệ thuật; 
yếu cả cách thức khám phá ra cái hay, 
cái đẹp của tác phẩm ấy. Nói cách 
khác, học sinh không tự mình trả lời 
được các câu hỏi: tác phẩm này hay 
ở chỗ nào? Vì sao như thế là hay? Và 
làm thế nào để thấy được cái hay, cái 
đẹp ấy? Nhất là khi gặp các tác phẩm 
chưa được học.

Phần lớn học sinh chỉ thấy bề nổi của 
văn bản – tác phẩm; chẳng hạn học 
một truyện ngắn thì chỉ biết cốt truyện 
(truyện kể việc gì, ai là nhân vật chính, 
chuyện ấy xảy ra thế nào,...). Cơ bản chỉ 
thế và thế cũng đã được coi là có học 
bài, đã đọc tác phẩm. Khi bắt đầu phải 
trả lời các câu hỏi khám phá bề sâu như 
chủ đề, ý nghĩa, tư tưởng, cảm hứng của 
tác phẩm là phần lớn học sinh không 
làm được, chủ yếu sẽ chỉ nói lại, thuộc 
lòng những gì thầy cô cho chép, cho ghi. 
Và nhiều thầy, cô thì cũng chỉ chép lại, 
nói lại những điều sách giáo viên và các 
nhà phê bình đã viết. Rất ít thầy cô tự 
mình hiểu, khám phá và phát biểu các 
suy nghĩ của chính mình về tác phẩm ấy.
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Phần lớn học sinh không thấy mối quan 
hệ giữa hình thức và nội dung; tách rời 
hình thức nghệ thuật ra khỏi nội dung tác 
phẩm; hoặc chỉ hiểu hình thức một cách 
máy móc, công thức và cũng chủ yếu 
nghe theo thầy cô giảng; không tự mình 
thấy được các hình thức nghệ thuật mà 
nhà văn sử dụng và nhất là hiệu quả, tác 
dụng của các hình thức ấy trong việc biểu 
đạt nội dung tư tưởng của người viết.

Phần lớn học sinh chỉ hướng tới tác phẩm 
và tìm hiểu thông tin từ tác phẩm, tức 
chỉ hướng tới khách thể mà chưa chú ý 
khám phá chủ thể người đọc trên cả hai 
bình diện. Một là chưa liên hệ, vận dụng 
những hiểu biết, kinh nghiệm sống và sự 
trải nghiệm của cá nhân để hiểu và thưởng 
thức, khám phá và làm rõ thêm giá trị của 
tác phẩm từ phương diện người đọc. Hai 
là chưa thấy được sự tác động của văn 
bản – tác phẩm đối với nhận thức, tình 
cảm và tư tưởng của cá nhân người đọc. 
Tức là các em chưa thấy văn học không 
chỉ giúp người đọc nhận thức xã hội, hiểu 
con người và cuộc sống bên ngoài mà còn 
giúp họ nhận thức và hiểu sâu sắc chính 
bản thân mình. Theo cách phân loại về 
đọc của các nhà lí luận thì học sinh của 
ta chỉ mới chú ý vào cách đọc trừu xuất 
(efferent reading). Đó là cách đọc chỉ 
tập trung hướng tới việc khai thác các 

sự kiện, thông tin, dữ liệu, giải pháp,... 
được nói tới trong tác phẩm mà chưa 
chú trọng cách đọc thẩm mĩ (aesthetic 
reading). Đọc thẩm mĩ đòi hỏi chú trọng 
tới cảm xúc, thái độ và tư tưởng người đọc 
trong quá trình đọc văn bản; là cách đọc 
“đắm chìm vào” (immersive reading) thế 
giới tác phẩm.

Phần lớn học sinh chỉ biết nhìn vào chữ 
và đọc thành tiếng (đọc to hoặc đọc thầm) 
còn để hiểu tác phẩm (nhất là đọc bề sâu 
và đọc thẩm mĩ) cần phải dựa vào đâu, bắt 
đầu từ những gì, bằng cách nào?,... thì hầu 
như học sinh rất lúng túng do chưa được 
trang bị cách thức và thực hành rèn luyện. 
Có nghĩa là chưa được trang bị và rèn 
luyện về cách đọc, phương pháp đọc hiểu, 
nhất là với văn bản văn học.

2. Năng lực viết (tạo lập văn bản) của học 
sinh trung học, các tồn tại thể hiện trên cả 
hai phương diện: viết chữ (chính tả, ngữ 
pháp) và viết văn bản (lập ý và diễn đạt). 
Có thể nói năng lực viết của học sinh trung 
học trên cả hai phương diện đều đáng suy 
nghĩ, nếu không muốn nói là từ lâu đã đến 
mức báo động.

Trước hết là lỗi chính tả trong viết. Xin 
tham khảo thông tin sau: “Tỷ lệ lỗi chính 
tả trung bình của văn bản tiếng Việt là 
7,79%, cao gần 8 lần so với chuẩn 1%. 
Tỷ lệ lỗi chính tả trong văn bản tiếng Việt 
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đã ở mức báo động, vượt quá cao so với 
tiêu chuẩn”(1). Tác giả bài Ngôn ngữ của 
giới trẻ: bóp méo tiếng Việt(2) đã nêu lên 
tình trạng sử dụng tiếng Việt rất quái dị 
của giới trẻ khi viết thư điện tử, tin nhắn, 
thậm chí là trên những trang nhật kí cá 
nhân trực tuyến (blog) bằng cách lai ghép, 
thay thế vô lối từ ngữ tiếng Việt,… Bài 
viết dẫn ra nhiều ví dụ được xem là “mốt” 
ngôn ngữ riêng của giới trẻ. Chẳng hạn, 
trên một diễn đàn, một nick name có tên 
“co_nang_ ngo_ngao” viết: “Hum ni là 
14-2 đéy pà kon ạ, đư pợn na dwc twng 
hoa kua! Ko 1 fan twng hoa jo min nen 
thay zui zui” (Hôm nay là 14-2 đấy bà con 
ạ, đã bạn nào được tặng hoa chưa! Có một 
người hâm mộ tặng hoa cho mình nên thấy 
vui vui).

Dường như các bạn trẻ đã và đang tạo 
lập cho mình một “ngôn ngữ” riêng, 
lệch với chuẩn của ngôn ngữ mẹ đẻ, 
thậm chí các em còn tự tin xen rất nhiều 
từ tiếng Anh vào ngôn ngữ chính thống 
và cho đó là cách vận dụng ngôn ngữ thú 
vị, chẳng hạn như: “Ugly tiger” nghĩa là 
“xấu hổ” (ugly = xấu, tiger = con hổ); 
“no have spend” nghĩa là “không có chi” 

(no = không, have = có, spend = chi, ví 
dụ như chi tiền!). Khi được đặt câu hỏi 
tại sao lại chọn cách diễn đạt bằng thứ 
tiếng Anh sai từ loại và ngữ pháp như 
vậy, thì các bạn trẻ trả lời: “chúng em 
quen dùng rồi”, “ngôn ngữ ấy đã phổ 
biến” và “vậy mới là... sáng tạo”. 

Năng lực viết văn bản của học sinh trung 
học cũng đáng báo động. Các phương 
tiện thông tin đại chúng từ lâu đã nêu 
lên hiện trạng học sinh chép văn mẫu. 
Cả lớp 40 em tả con mèo đều có bài viết 
giống nhau. Hầu hết học sinh khi làm 
bài là chép lại lời thầy cô cho ghi trên 
lớp hoặc tài liệu có sẵn. Học viết là học 
cách nghĩ, cách diễn đạt suy nghĩ của 
người viết để hình thành và phát triển tư 
duy. Nhưng viết không chịu nghĩ, không 
biết nghĩ và không cần nghĩ thì làm sao 
đào tạo ra được những con người có tư 
duy độc lập, biết phán xét và bảo vệ ý 
kiến đúng,…

Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nói: 
“Dạy làm văn chủ yếu là dạy cho học sinh 
diễn tả cái gì mình suy nghĩ, mình cần bày 
tỏ một cách trung thành, sáng tỏ, chính 
xác, làm nổi bật điều mình muốn nói” (3). 

(1) Dân trí, thứ Năm, 29-07-2010.
(2) Báo An ninh Thủ đô, thứ Tư, 16-02-2011.

(3) Dạy văn là một quá trình rèn luyện toàn diện,  
Nghiên cứu giáo dục, số 28, 11-1973.
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(1) Sự rung cảm và sáng tạo của HS có nguy cơ 
mòn, Dạy và học ngày nay, số 6, 2005.

Theo giáo sư Hoàng Như Mai: “Điều mà 
Bộ trưởng Tạ Quang Bửu quan tâm nhất 
là phải ra đề văn làm sao để các em nói 
đúng, nói thật từ chính kiến thức và những 
tình cảm, suy nghĩ sáng tạo của mình”(1). 
Với ý nghĩa đó, dạy học làm văn có vai 
trò rất to lớn trong việc hình thành và rèn 
luyện tư duy (cách nghĩ và cách diễn đạt 
suy nghĩ). Qua hoạt động viết văn bản, 
HS thể hiện rất rõ năng lực tư duy của 
mình. Từ việc dạy cách nghĩ mà giáo dục 
tư tưởng, tình cảm, đạo đức, lối sống; qua 
dạy cách diễn đạt suy nghĩ mà hình thành 
và rèn luyện kĩ năng nói và viết.

Giữa năng lực đọc hiểu và năng lực viết 
có quan hệ chặt chẽ với nhau, nhất là khi 
đọc và viết văn bản văn học. Một khi đọc 
hiểu sai hoặc không hiểu tác phẩm nói gì, 
thì làm sao viết ra những điều muốn nói 
về tác phẩm ấy cho thông suốt và có sức 
thuyết phục người khác được.

3. Nguyên nhân: Hiện trạng trên do 
nhiều nguyên nhân, nhưng trong nhà 
trường trước hết là do cách dạy của giáo 
viên; cách học và cách kiểm tra đánh giá 
kết quả ở môn học này.

Theo quan niệm truyền thống, dạy văn 
chủ yếu là bình văn, giảng văn, phân tích 
văn nhằm làm cho học sinh thấy được 
cái hay, cái đẹp của những tác phẩm văn 
chương. Cái hay cái đẹp ấy lại do chính 
giáo viên cung cấp, cảm nhận và phân 
tích hộ học sinh. Ở các giờ giảng văn 
trên lớp, giáo viên chủ yếu thuyết trình, 
giảng giải cho học sinh nghe những điều 
thầy cô hiểu và cảm nhận được về tác 
phẩm ấy, còn bản thân học sinh hiểu và 
cảm nhận thế nào thì không được chú ý. 
Học sinh không cần đọc tác phẩm cũng 
được; đi thi miễn là nói đúng những gì đã 
nghe và ghi chép được trên lớp hoặc học 
thuộc trong các tài liệu tham khảo,... Tuy 
có những khác biệt nhất định ở mỗi giai 
đoạn lịch sử nhưng về cơ bản bình văn, 
giảng văn và phân tích tác phẩm văn học 
vẫn chủ yếu là công việc giáo viên tìm 
hiểu, cảm thụ tác phẩm rồi giảng bình lại 
cho học sinh nghe. 

 Cần khẳng định, dạy học văn theo lối 
bình văn, giảng văn, phân tích tác phẩm 
cũng có những ưu điểm nhất định. Chẳng 
hạn, với những giáo viên giỏi, giờ giảng 
văn có thể giúp học sinh say mê, yêu thích 
văn chương. Những phút giây thăng hoa 
đúng lúc, đúng chỗ với những cảm nhận 
sâu sắc, những lời giảng giàu hình ảnh và 
xúc cảm của giáo viên ít nhiều đã truyền 
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cảm hứng học văn cho học sinh. Những 
kiến thức ngữ văn mà giáo viên cung 
cấp, giảng giải đã góp phần bồi đắp vốn 
sống, vốn văn hoá cho mỗi học sinh, 
giúp các em hoàn thiện, nâng cao những 
điều mình hiểu về tác phẩm. Ngoài ra, 
phần giảng văn của thầy, cô giáo đôi 
khi cũng giúp học sinh biết một cách 
đọc, một kiểu đọc, từ đó có thể học tập, 
bắt chước. Tất cả đều là những yêu cầu 
cần thiết trong dạy học Ngữ văn ở nhà 
trường phổ thông.

Nhưng cách dạy truyền thống có một hạn 
chế chung: thầy nói là chính, thầy giảng 
những điều thầy hiểu về tác phẩm cho 
học sinh nghe, áp đặt cách hiểu của người 
dạy, học sinh chỉ ghi chép lại lời thầy. 
Trong khi lí thuyết tiếp nhận đòi hỏi mỗi 
người đọc phải là một chủ thể tiếp nhận 
sáng tạo, phải tham gia tạo nghĩa, lấp đầy 
khoảng trống của tác phẩm; đặc biệt phải 
biết cách đọc, cách khám phá ra các giá 
trị của tác phẩm. Giáo viên phải giúp học 
sinh biết cách đọc, tự tiếp nhận tác phẩm 
nhưng không thủ tiêu vai trò của người 
thầy. Người thầy vẫn có vai trò rất quan 
trọng trong việc đặt câu hỏi, nêu vấn đề, 
tổ chức cho học sinh hoạt động tìm hiểu 
văn bản. Giáo viên không làm thay, đọc 
hộ học sinh nhưng vẫn cần những phút 
giây thăng hoa,“lên đồng”đúng lúc, 

đúng chỗ; nêu lên những hiểu biết, cảm 
nhận của mình để cùng học sinh khám 
phá, trao đổi; giúp học sinh hoàn thiện, 
hoàn chỉnh, nâng cao những điều mình 
hiểu về tác phẩm ấy.

Về hệ hình dạy học, bình văn, giảng văn, 
phân tích văn đều phản chiếu đường lối 
dạy học theo tiếp cận nội dung và lấy 
người dạy làm trung tâm. Cách tiếp cận 
và tổ chức dạy học này không đem lại 
hiệu quả cao cũng như không phù hợp 
với yêu cầu mới. 

Dạy học và rèn luyện kĩ năng viết cho 
HS cũng còn nhiều tồn tại, trước hết là 
HS ngại viết, từ đó GV ngại dạy viết (quy 
trình, cách thức tìm ý, triển khai phát triển 
ý, cách diễn đạt, trình bày,...). Bản thân 
GV cũng không thực hành viết, ít có kinh 
nghiệm viết; thêm vào đó là chấm bài, 
chữa bài cho HS rất qua loa, tắc trách,...

4.  Giải pháp: Trước hiện trạng và yêu 
cầu đổi mới cách dạy đọc, dạy viết trong 
nhà trường, Chương trình Ngữ văn 2018 
ra đời với định hướng nhằm khắc phục 
các hạn chế nêu trên; tập trung hình thành, 
phát triển năng lực đọc, viết cho học sinh 
theo hướng mới với những kì vọng mới.

Mục tiêu ấy đòi hỏi cần chuyển từ dạy 
học chạy theo nội dung sang dạy học theo 
hướng phát triển phẩm chất và năng lực. 
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Dạy học phát triển năng lực không 
hướng đến việc cung cấp thật nhiều kiến 
thức ngôn ngữ và văn học mà quan tâm 
đến việc vận dụng những kiến thức ấy, 
quan tâm đến năng lực thực hiện của 
người học.

Theo đó, cái đích cuối cùng của việc học 
Ngữ văn là học sinh biết sử dụng tiếng 
Việt một cách hiệu quả, từ việc sử dụng 
ngôn ngữ tự nhiên qua giao tiếp hằng 
ngày đến đọc, viết, nói và nghe các văn 
bản thông thường. Không những thế, 
các em còn có năng lực tiếp nhận, giải 
mã cái hay, cái đẹp của văn bản văn học, 
thể hiện chủ yếu ở việc biết đọc hiểu 
ngôn từ nghệ thuật của các văn bản văn 
học; nhận biết, lí giải, nhận xét và đánh 
giá những đặc sắc về hình thức văn bản 
văn học; từ đó biết tiếp nhận đúng và 
sáng tạo các thông điệp nội dung (nghĩa, 
ý nghĩa, chủ đề, tư tưởng, cảm hứng). 
Học sinh có năng lực văn học còn thể 
hiện ở khả năng tạo lập, biết cách biểu 
đạt (viết và nói) kết quả cảm nhận, hiểu 
và lí giải giá trị thẩm mĩ của văn bản văn 
học; bước đầu có thể tạo ra được các sản 
phẩm văn học.

Muốn đạt được mục tiêu ấy, trước hết, trong 
dạy đọc hiểu văn bản, giáo viên cần phải 
chuyển từ cách dạy giảng văn sang dạy đọc 
hiểu; chuyển từ việc nói cho học sinh nghe

những gì thầy cô hiểu, yêu thích về tác 
phẩm sang hướng dẫn để các em biết tìm 
ra cái hay cái đẹp của tác phẩm theo cách 
nhìn và suy nghĩ cảm nhận của chính học 
sinh; chuyển từ việc GV thuyết trình là 
chính sang tổ chức cho HS thực hành 
thông qua các hoạt động, bằng các hoạt 
động.

Để hiểu tác phẩm, trước hết học sinh 
phải tiếp xúc, làm việc với văn bản, chú 
ý quan sát các yếu tố hình thức của văn 
bản, từ đó có ấn tượng chung và tóm tắt 
được nội dung chính của văn bản. Học 
sinh được chủ động tìm kiếm, phát hiện, 
phân tích, bước đầu suy luận ý nghĩa các 
thông tin, thông điệp, quan điểm, thái độ, 
tư tưởng, tình cảm, cảm xúc,... được gửi 
gắm trong văn bản. Các em cần liên hệ, 
so sánh giữa các văn bản, bước đầu kết 
nối văn bản với bối cảnh lịch sử, văn hoá, 
xã hội; kết nối văn bản với trải nghiệm cá 
nhân học sinh,... để hiểu sâu hơn giá trị 
của văn bản. Từ đó biết vận dụng, chuyển 
hoá những giá trị ấy thành niềm tin và 
hành vi ứng xử của cá nhân trong cuộc 
sống hằng ngày.

Dạy học Ngữ văn theo hướng phát triển 
năng lực đòi hỏi giáo viên cần biết tổ 
chức các hoạt động học tập, thông qua 
các hoạt động nhằm giúp các em tự 
khám phá và kiến tạo tri thức cho mình.



TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN

34

Giáo viên không thể nói suốt trong giờ 
dạy, nói say mê những điều mình biết về 
tác phẩm ấy, mà quan trọng là cần hướng 
dẫn để học sinh biết cách tiếp cận, nắm 
được cách tìm hiểu một văn bản theo đặc 
trưng thể loại. Học sinh cần được rèn 
luyện về cách đọc, từ đọc có hướng dẫn 
đến đọc độc lập, tự đọc được các văn bản 
– tác phẩm tương tự.

Với văn bản văn học, giáo viên phải tập 
trung kích hoạt việc đọc tích cực, sáng 
tạo ở chủ thể đọc. Hướng dẫn và khích 
lệ học sinh chủ động, tự tin, phát huy vai 
trò “đồng sáng tạo” trong tiếp nhận tác 
phẩm; bước đầu biết so sánh đối chiếu, 
liên hệ mở rộng, huy động vốn hiểu biết 
cá nhân, sử dụng trải nghiệm cuộc sống 
của bản thân để đọc hiểu, trải nghiệm văn 
học, phát hiện những giá trị đạo đức, văn 
hoá và triết lí nhân sinh, từ đó biết vận 
dụng, chuyển hoá thành giá trị sống. Giáo 
viên cần có những gợi ý, nhưng không 
lấy việc phân tích, bình giảng của mình 
thay thế cho những suy nghĩ của học sinh; 
tránh đọc chép và hạn chế ghi nhớ máy 
móc. Sử dụng đa dạng các loại câu hỏi 
ở những mức độ khác nhau để thực hiện 
dạy học phân hoá và hướng dẫn học sinh 
đọc hiểu văn bản, hình thành kĩ năng đọc.

Tổ chức cho học sinh làm thông qua các 
hoạt động không có nghĩa là giáo viên

phó thác và mất hết vai trò làm thầy trong 
giờ học mà trái lại dạy học phát triển 
năng lực đòi hỏi giáo viên phải nỗ lực rất 
nhiều. Cố gắng trong việc thiết kế giáo 
án, trong việc hướng dẫn tổ chức cho học 
sinh làm việc, nhắc nhở, uốn nắn những 
lệch lạc của học sinh trong tiếp nhận và 
tạo lập văn bản, tham gia cùng học sinh 
phát biểu những suy nghĩ và cảm nhận 
của mình về giá trị của tác phẩm,...

Với chương trình và sách giáo khoa Ngữ 
văn mới, dạy văn thực chất là dạy cho 
học sinh phương pháp đọc hiểu. Đọc 
hiểu ở đây được hiểu một cách khá toàn 
diện. Đó là một quá trình bao gồm việc 
tiếp xúc với văn bản, thông hiểu cả nghĩa 
đen, nghĩa bóng, nghĩa hàm ẩn cũng như 
thấy được vai trò tác dụng của các hình 
thức, biện pháp nghệ thuật ngôn từ, các 
thông điệp tư tưởng, tình cảm, thái độ 
của người viết và cả các giá trị tự thân 
của hình tượng nghệ thuật. Đọc hiểu là 
hoạt động duy nhất để học sinh tiếp xúc 
trực tiếp với các giá trị văn học. Đọc 
hiểu bắt đầu từ đọc chữ, đọc câu, hiểu 
nghĩa của từ và sắc thái biểu cảm, hiểu 
nghĩa của hình thức câu, hiểu mạch văn, 
bố cục và nắm được ý chính, cũng như 
chủ đề của tác phẩm. Lí giải là hiểu đặc 
sắc về nghệ thuật và ý nghĩa xã hội nhân 
văn của tác phẩm trong ngữ cảnh của nó. 
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Trong quá trình học đọc, học sinh sẽ biết 
cách đọc để tích luỹ kiến thức, đọc để 
lí giải, đọc để đánh giá và đọc sáng tạo, 
phát hiện. Học sinh sẽ học cách trích câu 
hay trích chi tiết, trích ý, học cách thuyết 
minh, thuật lại nội dung văn bản đã học. 
Hệ thống văn bản được lựa chọn nhằm 
thực hiện việc đào tạo năng lực đọc hiểu, 
qua đó vừa cung cấp tri thức văn học, văn 
hoá dân tộc; vừa giáo dục tư tưởng, tình 
cảm; vừa rèn luyện kĩ năng đọc mà học 
sinh có thể mang theo suốt đời sau khi tốt 
nghiệp trung học phổ thông để có thể đọc 
hiểu nhiều loại văn bản thông dụng trong 
đời sống.

Đọc văn theo tinh thần đó thực chất là 
toàn bộ quá trình tiếp nhận, giải mã văn 
bản. Muốn thế học sinh phải được trang 
bị trên hai phương diện: những kiến 
thức để đọc văn và phương pháp đọc 
văn. Những kiến thức và phương pháp 
này chỉ có thể có được qua việc thực 
hành trong quá trình đọc văn thông qua 
các văn bản tác phẩm cụ thể, tiêu biểu 
cho các thể loại ở những giai đoạn khác 
nhau. Do vậy, nhiệm vụ quan trọng của 
sách Ngữ văn là tập trung hình thành cho 
học sinh cách đọc văn, phương pháp đọc 
hiểu theo thể loại. Tất nhiên thông qua hệ 
thống văn bản tác phẩm tiêu biểu (như là 
những văn liệu, ngữ liệu) chương trình

cung cấp và hình thành cho học sinh 
những kiến thức tiêu biểu về lịch sử văn 
học, lí luận văn học, tác giả và tác phẩm 
văn học. Dạy đọc còn phải trang bị cho 
học sinh các kiến thức tiếng Việt với tất cả 
các đơn vị và cấp độ ngôn ngữ như: ngữ 
âm, từ vựng, ngữ pháp, đoạn văn, văn bản. 
Chính những đơn vị ngôn ngữ này tạo nên 
thế giới hình tượng của tác phẩm văn học. 
Do đó việc phân tích, cảm nhận tác phẩm 
văn học không thể không dựa vào chúng. 
Nói cách khác, những kiến thức về lịch 
sử văn học, lí luận văn học, ngôn ngữ học 
và các kiến thức về văn hoá tổng hợp đều 
trở thành kiến thức công cụ, là những chìa 
khoá giúp cho học sinh đọc hiểu tác phẩm 
văn học có kết quả hơn. 

Dạy viết có hai yêu cầu: dạy kĩ thuật viết 
và dạy viết đoạn văn, văn bản. Ngoài dạy 
kĩ thuật viết đúng chính tả, ngữ pháp, 
mục đích quan trọng nhất của dạy viết 
theo yêu cầu phát triển năng lực là rèn 
luyện tư duy và cách viết, qua đó mà giáo 
dục phẩm chất và phát triển nhân cách 
học sinh. Vì thế khi dạy viết, giáo viên 
cần chú trọng yêu cầu tạo ra ý tưởng, 
triển khai ý tưởng và biết cách trình bày 
ý tưởng, đảm bảo yêu cầu mạch lạc, sáng 
tạo và có sức thuyết phục.

Giáo viên cần tập trung vào yêu cầu hướng 
dẫn học sinh các bước tạo lập văn bản,
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thực hành viết theo quy trình và đặc điểm 
của kiểu văn bản. Thông qua thực hành, 
giáo viên hướng dẫn học sinh nắm được 
quy trình tạo lập văn bản; xác định được 
mục đích và nội dung viết; giới thiệu 
các nguồn tư liệu; hướng dẫn cách tìm ý 
tưởng và phác thảo dàn ý; yêu cầu viết 
văn bản. Giáo viên cũng cần hướng dẫn 
học sinh tự chỉnh sửa và trao đổi dựa trên 
tiêu chí đánh giá bài viết; hướng dẫn học 
sinh liên hệ với các văn bản ở phần đọc 
hiểu và văn bản bổ sung để nắm được đặc 
điểm của các kiểu văn bản.

Cuối cùng không thể không chú ý tới việc 
đánh giá kết quả. Cách thức kiểm tra –  
đánh giá tác động rất lớn vào cách dạy, 
cách học. Vì thế, cần có nhận thức đúng 
để thay đổi cách ra đề kiểm tra, đề thi ngữ 
văn trong nhà trường. 

Định hướng chung của việc thay đổi 
đánh giá là chuyển từ yêu cầu đánh giá 
ghi nhớ nội dung sang yêu cầu đánh giá 
năng lực đọc hiểu và năng lực viết. Tức 
đánh giá được khả năng vận dụng tiếng 
Việt vào đọc và viết văn bản. Đề kiểm tra 
phải bám sát mục tiêu, tính chất và yêu 
cầu của mỗi kì thi. Đề văn hay phải là đề 
văn đúng, phù hợp với trình độ của học 
sinh, gợi được cảm xúc và hứng thú của 
người viết; đừng yêu cầu học sinh bàn 
những vấn đề lí luận quá cao siêu, xa vời.

Phải khơi dậy được khả năng tư duy độc 
lập, phát huy cá tính sáng tạo của từng học 
sinh; vì thế đề thi và đáp án không nên áp 
đặt những khuôn mẫu nhất định. Ưu tiên 
và khuyến khích những bài viết có sáng 
tạo; chống hiện tượng chép văn mẫu và 
học thuộc tài liệu có sẵn, không dám bứt 
phá, vượt thoát sang một hướng nào khác.

III. MỘT SỐ LƯU Ý CHUNG

	    Quan niệm về sách giáo viên

Sách giáo viên (SGV) không phải là 
giáo án của GV hay sách thiết kế bài 
học. SGV chỉ bám sát SGK của HS, mở 
rộng, giải thích làm rõ thêm các nội dung 
trong đó. Hai nội dung lớn mà SGV cần 
tập trung là:

•  � �Gợi ý cho GV cách thức tổ chức các 
hoạt động dạy học trên lớp.

•   �Gợi ý các nội dung cần làm rõ qua các 
câu hỏi, bài tập trong SGK.

Như thế, để có một giáo án cụ thể, GV 
tham khảo SGV; từ đó, hiểu đúng mục 
tiêu các yêu cầu của bài học; căn cứ vào 
đối tượng, điều kiện dạy học và năng lực 
của chính mình để soạn ra một giáo án cụ 
thể. Không ai thay thế được người GV 
trong việc soạn ra một giáo án cho mình. 
Hơn nữa, CT và SGK lần này theo định 
hướng mở, đề cao và khuyến khích người

1
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GV trong việc soạn ra một giáo án cho 
mình. Hơn nữa, CT và SGK lần này theo 
định hướng mở, đề cao và khuyến khích 
người GV tự chủ, tự lựa chọn và quyết 
định nội dung, cách thức dạy học cụ thể; 
vì thế, SGV chỉ có thể nêu lên các gợi 
ý để GV tham khảo; kể cả các gợi ý về 
nội dung trả lời các câu hỏi trong SHS. 
Các câu gợi ý trả lời câu hỏi trong SGV 
chỉ nêu ý chính, để thống nhất chung về 
phương hướng; còn nội dung cụ thể, GV 
hoàn toàn có thể thêm bớt miễn là có lí, 
có cơ sở và có sức thuyết phục.

	  Về tiến trình dạy học

Tiến trình tổ chức giờ học theo yêu cầu 
hình thành và phát triển năng lực cho 
người học đòi hỏi cần thông qua các hoạt 
động học tập. Các hoạt động chính của 
giờ học Ngữ văn thường qua các bước 
lớn: khởi động, hình thành tri thức mới, 
luyện tập và vận dụng. Mỗi hoạt động 
thường qua các việc: a) giao nhiệm vụ; 
b) tổ chức cho HS làm việc; c) trình bày, 
trao đổi và tự rút ra kết luận.

         �Về sự khác biệt giữa Đọc hiểu, Thực 
hành đọc hiểu và Tự đánh giá

Chương trình Ngữ văn mới chủ trương 
hình thành năng lực đọc; vì thế, cần theo 
quy trình sư phạm từ việc hướng dẫn 

chi tiết cho HS đọc hiểu văn bản theo thể 
loại ở 2 văn bản đọc chính; sau đó chuyển 
sang Thực hành đọc hiểu có hướng dẫn 
của GV và cuối cùng là Tự đánh giá, ở 
đó, HS tự đọc hiểu 1 văn bản mới không 
có hướng dẫn của GV. Điều này giống 
như tập đi xe đạp, ban đầu có người giữ 
cẩn thận, sau buông dần và cuối cùng thả 
hẳn để người ấy tự đạp xe. Thực hành 
đọc hiểu nhằm rèn luyện kĩ năng đọc hiểu 
đã hình thành bước đầu qua 2 văn bản 
đọc chính. Do thời gian và tính chất thực 
hành nên giờ học này không cần đầy đủ 
các bước và các hoạt động như bài học 
chính mà tập trung vào hướng dẫn HS 
đọc hiểu văn bản luôn. Nghĩa là có thể bắt 
đầu tổ chức Hoạt động 2 hoặc Hoạt động 
3 luôn, tuỳ vào thời lượng dành cho bài 
học này. Trong các hoạt động này, hoạt 
động bắt buộc là HS phải đọc văn bản; 
còn lại không nhất thiết phải tìm hiểu tất 
cả các câu hỏi nêu trong SGK. GV có thể 
lựa chọn một số câu quan trọng để hướng 
dẫn HS tìm hiểu hoặc củng cố lại các kĩ 
thuật đọc từ các văn bản đã học. Ở bước 
Tự đánh giá, HS phải tự mình đọc văn 
bản mới và trả lời các câu hỏi trắc nghiệm 
để tự kiểm tra xem mình có hiểu văn bản 
ấy không, trong đó có tích hợp kiểm tra 
kiến thức tiếng Việt gắn với văn bản đọc 
hiểu. Một số câu cuối thường yêu cầu 
thực hành viết ngắn, nhưng cũng là kiểm 
tra kết quả đọc, không phải viết bài luận.

2
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          Về việc ghi bảng

4.1. Giờ đọc hiểu văn bản

GV linh hoạt trong việc ghi bảng ở mỗi 
bài, nhưng cần chú ý các thông tin sau:

4.2. Giờ thực hành tiếng Việt

Cần chú ý các thông tin sau:

4.3. Giờ viết, nói và nghe

Cần chú ý các thông tin sau:

                �Về phân bổ thời lượng trong 
các bài 

Như đã nêu trong phần tổng quát, tổng 
thời lượng cho Lớp 6 là 140 tiết / năm. 
Ngoài Bài Mở đầu 4 tiết, 8 tiết Ôn tập và 
tự đánh giá cuối học kì I và cuối học kì II; 
các bài còn lại (từ 1 đến 10) đều 12 tiết; 
có 8 tiết dự trữ.

Trong mỗi bài 12 tiết, thường phân bổ 
như sau:

STT Nội dung dạy học Thời lượng 
(tiết)

1 Đọc hiểu văn bản 4 – 5 

2 Thực hành tiếng Việt 1 – 2

3 Thực hành đọc hiểu 2

4 Viết 3 

5 Nói và nghe 1 – 2

Mặc dù trong mỗi bài học, tác giả SGK đã 
có gợi ý về việc phân chia thời lượng cho 
các nội dung học tập, nhưng nhìn chung, 
GV vẫn toàn quyền quyết định trong việc 
phân bổ thời gian cho các bài học và các 
phần trong mỗi bài. Có thể điều chỉnh 
thời lượng trên 2 bình diện: các bài và 
các phần trong bài một cách linh hoạt và 
phù hợp với đối tượng, điều kiện dạy học 
của mỗi GV. Chẳng hạn, với Bài Mở đầu, 
theo phân bổ là 4 tiết, nhưng nếu GV thấy 
lớp mình dạy HS nắm vấn đề nhanh; đã 
đạt yêu cầu mà không cần tới 4 tiết thì có 
thể chuyển sang học bài tiếp theo (Bài 1).

TÊN VĂN BẢN ĐỌC HIỂU
I. Tìm hiểu chung 
1. Tác giả và tác phẩm; thể loại, 
kiểu văn bản
2. Những điểm cần lưu ý khi đọc
II. Đọc hiểu văn bản
1. Nội dung của văn bản  
2. Hình thức của văn bản
III. Tổng kết 
1. Giá trị nội dung
2. Giá trị về hình thức 
3. Cách đọc văn bản

I. Yêu cầu cần đạt
II. Kiến thức cơ bản
III. Thực hành

I. Yêu cầu cần đạt
II. Kiến thức cơ bản
III. Thực hành

4 5
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Hoặc nếu Bài 2 thấy phần nội dung đọc 
hiểu hay nội dung viết có thể rút ngắn 1 – 
2 tiết mà vẫn đạt được yêu cầu, mục tiêu 
bài học thì hoàn toàn có quyền chuyển 
sang nội dung phần khác, học bài khác. 
Các tiết bớt được sẽ thành thời lượng dự 
trữ và tăng thêm cho các bài cần nhiều 
thời gian hơn, những nội dung cần củng 
cố; ưu tiên thực hành rèn luyện nhiều 
hơn ở lớp đó. Dĩ nhiên, việc thêm bớt 
nên trao đổi trong tổ khi thực hiện kế 
hoạch giáo dục nhà trường.

Cũng cần lưu ý về số lượng văn bản dạy 
đọc hiểu. Mặc dù mỗi bài SGK nêu lên 3 
văn bản đọc hiểu, nhưng GV hoàn toàn 
có thể chỉ chọn 1 – 2 văn bản để dạy HS 
đọc hiểu kĩ về thể loại và kiểu văn bản 
ấy; không nhất thiết là phải dạy tất cả 3 
văn bản. Nên tập trung vào các văn bản 
đọc chính để HS biết cách đọc hiểu thể 
loại và kiểu văn bản tiêu biểu; Ví dụ với 
Bài 1: GV chọn 1 truyền thuyết và 1 cổ 
tích; với Bài 6 chọn 1 truyện đồng thoại 
và 1 truyện của Pu-skin; với Bài 2 chọn 1 
hoặc 2 bài lục bát; với Bài 4 chọn 1 hoặc 
2 bài nghị luận văn học; với Bài 5 chọn 1 
hoặc 2 văn bản thông tin;… Các văn bản 
còn lại chỉ cần hướng dẫn HS đọc hiểu, 
thậm chí để HS tự đọc ở nhà. Việc đưa 
nhiều văn bản cùng thể loại và kiểu văn 
bản nhằm cung cấp ngữ liệu cho HS với

những định hướng sư phạm về cách đọc; 
giúp các em có văn bản để tự đọc và rèn 
luyện cách đọc; không yêu cầu GV dạy 
tất cả trên lớp theo kiểu nhồi nhét, chạy 
theo nội dung. Mặt khác, những văn bản 
có trong SGK nhưng không dạy trên lớp 
chính là nguồn ngữ liệu dùng để kiểm tra, 
đánh giá năng lực đọc của HS sau khi học 
bài học ấy.

             Về đánh giá

Có nhiều yêu cầu về đánh giá, CT yêu 
cầu cần “hướng dẫn cho HS mục tiêu, 
phương pháp và các tiêu chí đánh giá”; vì 
thế, SGK cần hiện thực hoá yêu cầu này. 
Đánh giá kết quả thường xuyên được gắn 
với các bài học cụ thể. Trong SGK, cuối 
mỗi bài học lớn có phần Tự đánh giá để 
HS sau khi học hết 1 bài có thể tự đánh 
giá xem mình có nắm được yêu cầu của 
bài học không; từ đó để củng cố và điều 
chỉnh cách học. Căn cứ vào yêu cầu cần 
đạt và định hướng đánh giá của CT, sách 
nêu lên các bài đánh giá với các yêu cầu 
đọc hiểu và viết với các hình thức trắc 
nghiệm và tự luận. Trắc nghiệm để quét 
được nhiều đơn vị kiến thức, phù hợp với 
đánh giá năng lực đọc hiểu văn bản; các 
câu tự luận (làm văn) nhằm đánh giá năng 
lực viết bài văn, đoạn văn. Các ngữ liệu 
đánh giá đọc hiểu là ngữ liệu mới tương 
đương với các văn bản đã học cả về thể 
loại và độ khó.

6
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DẠY ĐỌC VĂN BẢN TRUYỆN: 
TRUYỀN THUYẾT THÁNH GIÓNG

(Bài tích hợp cả đọc hiểu, viết, nói - 
nghe và tiếng Việt)

I. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC DẠY 
PHẦN ĐỌC HIỂU 

Tổ chức các hoạt động dạy dọc hiểu cho 
văn bản này dựa trên các điều kiện sau:

•  �GV đã nhắc và HS đã đọc văn bản 
Thánh Gióng ở nhà.

•  �HS đã đọc phần Yêu cầu cần đạt và 
phần Kiến thức ngữ văn: chi tiết và cốt 
truyện, nhân vật; truyện truyền thuyết 
và truyện cổ tích.

•   �HS đã đọc và đã tìm hiểu các nội dung 
nêu ở mục Chuẩn bị trong SGK. 

Hoạt động 1. Khởi động

Nội dung dựa vào mục Chuẩn bị đã nêu 
trong SGK, GV có thể bắt đầu bài học 
bằng nhiều cách khác nhau. Nhìn chung, 
nhiệm vụ của phần mở đầu hướng tới:

•   �Tạo không khí cho giờ học (kể chuyện, 
chiếu video clip, tranh, ảnh, bài hát,…).

•   �Huy động kiến thức nền của HS về đề 
tài sẽ học (nêu câu hỏi).

•   �Giới thiệu bài học (dẫn dắt, nếu vấn đề, 
giới thiệu).

Với bài này, GV có thể tham khảo cách 
khởi động bài học như sau:

Tự đánh giá cuối học kì 1 và học kì 2, cũng theo tinh thần nêu trên, nhưng nội dung 
phong phú và toàn diện hơn phần Tự đánh giá cuối mỗi bài. Tất cả các bài đánh giá 
chỉ là để HS tự kiểm tra, làm ở nhà và các thầy cô giáo tham khảo trong việc đánh giá 
kết quả học Ngữ văn 6. 

IV. HƯỚNG DẪN DẠY HỌC CỤ THỂ

Dạy học sách Ngữ văn 6 (CD), dù theo thể loại nào cũng khuyến khích GV sáng tạo, 
phát huy hết năng lực sở trường của mỗi người. Tuy nhiên, để bảo đảm các yêu cầu 
cần đạt cơ bản, thống nhất cũng như hình thành cho HS cách học; GV cần tuân thủ 
một số yêu cầu cơ bản. 

•   �Định hướng chung: Hạn chế việc GV thuyết giảng theo cách hiểu của mình; tổ chức 
để HS tự khám phá, tìm ra kết quả thông qua các hoạt động học tập; chú ý không 
chỉ hiểu nội dung mà còn nắm được cách thức, phương pháp,…

•   �Các hoạt động trong giờ học gồm: a) Khởi động (mở đầu); b) Đọc và tìm hiểu các 
thông tin liên quan; c) Tổ chức đọc hiểu nội dung bài học; d) Tổng kết.

Sau đây là gợi ý về cách tổ chức dạy học một số bài theo CT Ngữ văn 6.
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Cách 1:

GV nêu nhiệm vụ

? SGK đã lưu ý em điều gì trước khi 
đọc một văn bản truyện truyền thuyết? 
Bạn nào đã đọc truyện Thánh Gióng? 
Truyện kể về ai? Nhân vật nào để lại 
cho em ấn tượng nhiều nhất? Vì sao?

Từ câu trả lời của HS, GV dẫn dắt vào 
bài: Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu nội 
dung và khám phá những điều thú vị 
trong truyện Thánh Gióng.

Cách 2:

GV nêu nhiệm vụ

? Các em đã đọc những truyền thuyết 
nào? Hãy nhớ và kể tên một số truyện 
truyền thuyết mà em đã biết. 
? Em có những hiểu biết gì về Thánh 
Gióng? Tại sao lại gọi là Thánh Gióng 
(Thánh là gì? Gióng là gì?)?
Chúng ta sẽ tìm được các câu trả lời ấy 
sau khi đọc hiểu truyện Thánh Gióng. 

Hoạt động 2. Đọc và tìm hiểu các thông 
tin liên quan

Tổ chức cho HS đọc văn bản; tìm hiểu 
tác phẩm và những điểm cần lưu ý khi 
đọc văn bản truyền thuyết.

GV nêu nhiệm vụ

•   �Yêu cầu HS đọc hoặc kiểm tra việc 
đọc văn bản ở nhà; nêu những từ ngữ, 
hình ảnh, biểu tượng, điển tích,… 
khó, cần chú ý và giải thích; hướng 
dẫn cách đọc diễn cảm,… 

•   �Dựa vào một số câu hỏi hướng dẫn 
cách đọc (cột bên phải văn bản) để 
kiểm tra việc đọc của HS. Ví dụ: 
Chú ý các chi tiết bất thường ở phần 
(1). Câu nói đầu tiên của cậu bé là 
gì?... Từ đó, lưu ý HS vì sao khi đọc 
văn bản cần chú ý các hướng dẫn 
cột bên phải.

•   �Trước khi đọc hiểu văn bản, các em 
cần lưu ý một số điểm mà SGK đã 
nêu lên trong mục Chuẩn bị (gọi một 
HS nêu hoặc đọc mục Chuẩn bị).

•   �Khi đọc truyện truyền thuyết, các 
em cần chú ý:

+ �Truyện xảy ra thời nào? Kể về 
chuyện gì? Nhân vật nào nổi bật?

+ �Truyện liên quan đến sự thật lịch sử 
như thế nào? Đâu là chi tiết tưởng 
tượng hoang đường, kì ảo?

+ �Truyện muốn ca ngợi hay phê phán 
điều gì? Điều ấy có liên quan thế nào 
đến cuộc sống hiện nay và với bản 
thân em?

•  �Nhớ lại và nêu ra những truyện truyền 
thuyết mà em đã học và đã đọc.
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Hoạt động 3. Tổ chức đọc hiểu văn bản

a) SGK đã nêu lên các câu hỏi cốt lõi 
nhằm giúp HS tìm hiểu, khám phá văn 
bản theo ba lớp: i) hiểu; ii) phân tích, 
đánh giá; iii) mở rộng, nâng cao.

Các câu hỏi đầu i) thường thể hiện yêu 
cầu hiểu về nội dung cụ thể cũng như 
ấn tượng khái quát về nội dung của văn 
bản. Các câu hỏi ii) phân tích, đánh giá 
hướng vào việc tìm hiểu sâu hơn nội 
dung và hình thức văn bản. Và các câu 
hỏi cuối iii) yêu cầu HS mở rộng, nâng 
cao bằng việc liên hệ, so sánh, gắn các 
vấn đề của văn bản với cuộc sống và 
những trải nghiệm của HS để hiểu văn 
bản và giúp HS hiểu chính bản thân 
mình khi đọc văn bản. Vì thế, GV có 
thể dựa vào hệ thống câu hỏi cốt lõi của 
SGK để tổ chức các HĐ tìm hiểu văn 
bản bằng cách thêm bớt các câu hỏi dẫn 
dắt, gợi mở tuỳ vào đối tượng cụ thể của

giờ học. Sau đây là một số gợi ý cách 
tổ chức và nội dung dạy học cần chú ý: 

•   �GV chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm 
tìm hiểu một câu hỏi trong SGK (GV 
có thể chỉ định hoặc cho các nhóm bắt 
thăm câu hỏi chuẩn bị).

•   �HS làm việc theo nhóm (có thể nhóm 
đôi, 2 HS cùng bàn).

•   �Trình bày ý kiến mỗi nhóm và trao 
đổi, rút ra kết luận; HS tự ghi chép nội 
dung các câu hỏi đã trao đổi theo cách 
hiểu của mình sau khi nghe trao đổi.

b)  Sau đây là hệ thống câu hỏi trong 
SGK và các nội dung cần lưu ý. GV lựa 
chọn, kết hợp bổ sung các câu hỏi khác 
nếu thấy cần thiết và phù hợp với đối 
tượng HS. GV nêu nhiệm vụ bám sát các 
câu hỏi trong SGK cuối văn bản đọc để 
tổ chức cho HS tìm hiểu. Cụ thể, bài này 
có 6 câu hỏi:

GV nêu nhiệm vụ Những điểm cần lưu ý
Câu 1. Hãy nêu một số sự kiện 
chính của truyện Thánh Gióng.

–    Có thể nêu các sự kiện chính làm nên cốt 
truyện Thánh Gióng là: a) Gióng ra đời; b) Gióng 
lớn lên; c) Gióng ra trận đánh giặc và d) Gióng 
bay về trời.
–    Đoạn cuối “Vua nhớ công ơn...” không phải 
là sự kiện chính.
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Câu 1. Hãy nêu một số sự kiện 
chính của truyện Thánh Gióng.

–    Có thể nêu các sự kiện chính làm nên cốt 
truyện Thánh Gióng là: a) Gióng ra đời; b) Gióng 
lớn lên; c) Gióng ra trận đánh giặc và d) Gióng 
bay về trời.
–    Đoạn cuối “Vua nhớ công ơn...” không phải 
là sự kiện chính.

Câu 2. Trong truyện, Thánh 
Gióng bộc lộ những phẩm chất 
nào? Tên truyện Thánh Gióng gợi 
cho em suy nghĩ gì về thái độ của 
người kể đối với nhân vật Gióng?

–    Nhân vật Gióng có những phẩm chất như: 
yêu nước; dũng cảm và vô tư, không vụ lợi,...
–    Khuyến khích HS phát biểu ý kiến riêng về 
tên truyện. GV lưu ý: Thánh (phong Thánh): bậc 
kì tài bậc nhất, khác thường, có công lao to lớn, 
được nhân dân tôn vinh, lập đền, đình, chùa để 
thờ cúng. Qua đó, thấy được thái độ ngưỡng mộ, 
sùng bái, tôn kính của người kể.

Câu 3. Tìm các chi tiết cho thấy 
truyện có liên quan đến lịch sử.

Dẫn ra các chi tiết liên quan đến lịch sử: đó là các 
di tích, dấu tích lịch sử vẫn còn để lại ở các vùng 
quê (làng Gióng, làng Cháy, hội Gióng, đền thờ 
Gióng, tre đằng ngà,...).

Câu 4. Tìm những chi tiết hoang 
đường, kì ảo trong truyện Thánh 
Gióng. Những chi tiết đó có tác 
dụng gì trong việc thể hiện nội 
dung?

–    Đây là nét đặc sắc của truyện truyền thuyết. 
GV lưu ý HS nên hiểu thế nào là chi tiết hoang 
đường, kì ảo (còn gọi là yếu tố thần kì, đối lập với 
các chi tiết có thực ở Câu 1). Tổ chức cho HS tìm 
và chỉ ra các chi tiết hoang đường, kì ảo. 
–    Phân tích tác dụng của các chi tiết hoang 
đường, kì ảo trong việc thể hiện nội dung (Những 
chi tiết hoang đường, kì ảo nhằm tạo ra những 
câu chuyện thần kì, giải thích những sự kiện, sự 
việc chưa thể giải thích theo cách thông thường 
hoặc để thần thánh hoá các nhân vật mà nhân dân 
ngưỡng mộ, tôn sùng; tăng sức hấp dẫn cho câu 
chuyện,...)
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GV nêu nhiệm vụ Những điểm cần lưu ý
Câu 5. Theo em, truyện đã phản 
ánh được hiện thực và ước mơ gì 
của cha ông ta?

-   GV không nên giới hạn các câu trả lời cụ thể 
của HS mà khuyến khích các em tìm ra nhiều ý, 
nhiều cách diễn đạt khác nhau. Có thể tham khảo 
các ý sau:
-   Truyện phản ánh hiện thực đất nước ta từ khi 
mới ra đời (non trẻ) đã phải đương đầu với giặc 
ngoại xâm; đã chịu nhiều gian lao, thử thách và 
cũng từ rất sớm, dân tộc ta luôn có những người 
anh hùng xả thân vì nước. Truyện cũng phản ánh 
tinh thần đoàn kết chống xâm lăng của nhân dân 
ta qua các tầng lớp khác nhau,...
-   Truyện phản ánh mơ ước về người anh hùng 
có sức mạnh phi thường, có lòng dũng cảm, có 
đức tính vô tư, trung thực, không vụ lợi,... Truyện 
cũng thể hiện mơ ước về một dân tộc có tinh thần 
đoàn kết và ý chí chống xâm lăng.

Câu 6. Vì sao Đại hội Thể dục 
Thể thao dành cho học sinh phổ 
thông Việt Nam được lấy tên là 
Hội khoẻ Phù Đổng?

-   GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm (lớn 
hoặc nhỏ), sau đó trình bày và trao đổi, rút ra 
kết luận.

Hoạt động 4. Tổng kết giờ đọc hiểu

GV nêu nhiệm vụ Những điểm cần lưu ý

-   GV yêu cầu HS nêu khái quát 
giá trị nổi bật đáng ghi nhớ của văn 
bản về nội dung và nghệ thuật theo 
nhận thức của HS.

-   Về nội dung, HS có thể nêu lên bằng nhiều 
cách, miễn là tập trung vào ý chính: đề cao, ca 
ngợi lòng yêu nước; sức mạnh đoàn kết; ý chí 
đánh giặc và sự vô tư, trong sáng,…
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-   GV có thể nêu ý kiến của mình  
nhằm khái quát và tổng hợp đầy đủ 
hơn, sâu sắc hơn.
-   GV nêu những lưu ý về cách / 
chiến thuật đọc văn bản theo thể loại 
hoặc kiểu văn bản mà HS cần chú ý.
-   Hướng dẫn đọc mở rộng và chuẩn 
bị bài tiếp theo.

-   Về nghệ thuật: cách kể chuyện giản dị, cốt 
truyện đơn giản nhưng giàu ý nghĩa; sử dụng 
các chi tiết hoang đường, kì ảo nhằm kĩ vĩ hoá 
và tôn vinh nhân vật; kết thúc nhằm giải thích 
sự kiện, di tích lịch sử,… Hình thức ấy phù hợp 
với nội dung chủ đề của truyện như thế nào?
-   Khi đọc truyện truyền thuyết cần chú ý 
những gì? 
-    Đọc trước truyện cổ tích Thạch Sanh và tìm 
hiểu theo mục Chuẩn bị trong bài đọc ấy.

II. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC DẠY 
PHẦN THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT

 Từ đơn và từ phức (từ ghép, từ láy), Câu

1. Những điều cần lưu ý

1.1. Yêu cầu chung

Phần Thực hành tiếng Việt ở bài này gồm 
hai nội dung: Từ đơn, từ phức (từ ghép, 
từ láy) và Câu; trong đó, trọng tâm là nội 
dung thứ nhất. Đây là những nội dung 
quan trọng trong dạy học về từ ngữ và 
ngữ pháp ở lớp 6. Khi dạy các nội dung 
này, GV cần quán triệt quan điểm tích 
hợp giữa ngữ & văn, cụ thể, cần hướng 
dẫn HS phân tích các ngữ liệu được rút ra 
từ tác phẩm văn chương (hay từ ngôn ngữ 
trong sinh hoạt hằng ngày) để đạt được 
các kĩ năng về từ và câu.

Theo hướng thực hành, sách Ngữ văn 6 
mới không trình bày các kiến thức lí thuyết 
về từ đơn, từ phức (từ ghép, từ láy) thành

các mục riêng như ở sách Ngữ văn 6 cũ 
mà chỉ nêu ngắn gọn các kiến thức đó 
ở phần Kiến thức ngữ văn. Vì vậy, GV 
không đi sâu vào lí thuyết mà cần tập 
trung vào việc hướng dẫn HS thực hành 
về từ và câu.

1.2 Yêu cầu cụ thể

Qua hệ thống bài tập thực hành, GV cần 
giúp HS đạt được các kĩ năng sau:

a) Kĩ năng xác định các kiểu từ xét theo 
cấu tạo: từ đơn, từ phức, từ ghép, từ láy.

b) Kĩ năng phân tích, phân loại từ ghép, 
từ láy dựa vào cấu tạo và nghĩa.

c) Kĩ năng viết câu mở đầu giới thiệu 
hoàn cảnh và nhân vật của một truyền 
thuyết hoặc cổ tích.

Hệ thống bài tập thực hành gồm 5 bài tập, 
trong đó có 4 bài thực hành về từ và 1 bài 
thực hành về câu.
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Bài tập 1 yêu cầu HS tìm và lập danh 
sách từ đơn, từ ghép, từ láy trong hai 
câu trích từ các văn bản Thánh Gióng và 
Thạch Sanh. Bài tập này không khó nên 
HS có thể thực hiện độc lập (sau khi xem 
khái niệm về các kiểu từ này ở phần Kiến 
thức ngữ văn).

Bài tập 2 yêu cầu HS xếp các từ ghép 
(dẫn chủ yếu từ các văn bản trong bài 
học) vào một trong hai kiểu cấu tạo: từ 
ghép có các yếu tố cấu tạo gần hoặc 
cùng nghĩa và từ ghép có các yếu tố cấu 
tạo trái nghĩa. Bài tập này giúp HS rèn 
luyện kĩ năng nhận biết các kiểu từ ghép 
đẳng lập phổ biến. HS có thể làm việc 
độc lập hoặc theo nhóm để giải quyết bài 
tập này.

Bài tập 3 yêu cầu HS dựa vào chức năng 
ngữ nghĩa của các yếu tố cấu tạo từ ghép 
gọi tên các loại sự vật (các loại bánh) để 
xếp các yếu tố đó vào nhóm thích hợp. 
Bài tập này giúp học HS nắm được cách 
cấu tạo một kiểu từ ghép chính phụ phổ 
biến (cách gọi tên hay phương thức định 
danh sự vật theo đặc điểm về mặt nào 
đó). Đây là vấn đề khá thú vị trong cấu 
tạo từ. Với bài tập này, GV có thể để HS 
làm việc theo nhóm để giải quyết.

Bài tập 4 yêu cầu HS dựa vào nghĩa 
để xếp các từ láy (được dẫn ra từ các 
văn bản văn học) vào nhóm thích hợp. 

Bài tập này giúp HS rèn kĩ năng hiểu nghĩa 
của từ láy. Hình thức phù hợp để HS thực 
hiện bài tập này là làm việc độc lập.

 Bài tập 5 yêu cầu HS viết câu mở đầu 
giới thiệu về nhân vật của một truyền 
thuyết hay cổ tích. Bài tập này giúp HS 
rèn luyện kĩ năng viết câu mở đầu cho 
một truyện cổ dân gian. HS cần làm việc 
độc lập để thực hiện bài tập này.

2. Gợi ý tổ chức các hoạt động dạy học

Hoạt động 1. Xác định khái niệm từ 
đơn, từ phức, từ ghép, từ láy

GV có thể yêu cầu HS nêu lại ví dụ về từ 
đơn, từ phức, từ ghép, từ láy; sau đó, nhắc 
lại các khái niệm này nêu ở phần Kiến 
thức ngữ văn. Việc phân biệt từ đơn (từ 
chỉ có một tiếng) với từ phức (từ có hai 
hay nhiều tiếng) không khó. Tuy nhiên, 
việc phân biệt từ ghép (là từ phức do hai 
hay nhiều tiếng có quan hệ về nghĩa với 
nhau tạo thành) với từ láy (là từ phức do 
hai hay nhiều tiếng có âm đầu, vần hoặc 
cả âm đầu và vần giống nhau tạo thành) 
tương đối khó đối với HS. Để giúp HS 
tránh nhầm lẫn từ ghép với từ láy, GV cần 
nêu ra hai trường hợp: a) trường hợp lặp 
lại nguyên vẹn một tiếng có nghĩa ở các từ 
láy như: xanh xanh, ngời ngời, từ từ,…; b) 
trường hợp trùng nhau ngẫu nhiên về ngữ 
âm giữa hai tiếng ở các từ ghép như: hoa 
hồng, học hành, lí lẽ, gom góp,…; qua đó, 
GV hướng dẫn HS phân biệt từ ghép với
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Hoạt động 2. Tìm và xếp các từ theo 
cấu tạo, ý nghĩa vào nhóm thích hợp

Ở hoạt động này, GV hướng dẫn HS thực 
hiện các bài tập từ 1 đến 4.

Bài tập 1. GV hướng dẫn HS tìm và lập 
danh sách các từ đơn, từ ghép, từ láy 
trong hai câu đã cho:

– Từ đơn: vừa, về, tâu, vua, từ, ngày, bị.

– Từ ghép: sứ giả, kinh ngạc, mừng rỡ, 
công chúa, mất tích, nhà vua, vô cùng.

– Từ láy: vội vàng, đau đớn.

Bài tập 2. GV hướng dẫn HS dựa vào 
cách cấu tạo, xếp các từ ghép vào nhóm 
thích hợp:

– Từ ghép với các yếu tố cấu tạo có nghĩa 
gần hoặc giống nhau: làng xóm, tìm kiếm, 
bờ cõi, tài giỏi, hiền lành, non yếu, trốn 
tránh, giẫm đạp.

– Từ ghép với các yếu tố cấu tạo có nghĩa 
trái ngược nhau: ngày đêm, trước sau, 
trên dưới, đầu đuôi, được thua, phải trái.

Bài tập 3. GV hướng dẫn HS tìm các 
yếu tố cấu tạo thể hiện sự khác nhau 
giữa các loại bánh và xếp các yếu tố đó 
vào nhóm thích hợp:
– Chỉ chất liệu để làm bánh: bánh tẻ, 
bánh khoai, bánh khúc, bánh đậu xanh, 
bánh cốm, bánh tôm.
– Chỉ cách làm bánh: bánh nướng.
– Chỉ tính chất của bánh: bánh xốp.
– Chỉ hình dáng của bánh: bánh tai voi, 
bánh bèo.

Bài tập 4. GV hướng dẫn HS xếp các từ 
láy trong những câu đã cho vào nhóm 
thích hợp:

– Từ láy gợi tả dáng vẻ, trạng thái của sự 
vật: lủi thủi, rười rượi, rón rén.

– Từ láy gợi tả âm thanh: véo von.

Bài tập 5. GV hướng dẫn HS viết câu mở 
đầu giới thiệu về nhân vật của một truyền 
thuyết hoặc cổ tích mà mình sẽ kể.

GV có thể gợi ý để HS viết câu mở đầu 
giới thiệu về nhân vật của một truyền 
thuyết hay cổ tích nào đó mà các em đã 
học hoặc đã đọc theo mẫu: Ngày xưa, ở... 
có… hoặc Ngày xưa, có…

III. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC DẠY 
PHẦN THỰC HÀNH ĐỌC HIỂU

1. Lưu ý

Thực hành đọc hiểu được tiến hành sau 
bài đọc hiểu chính, nhằm rèn luyện kĩ 
năng đọc hiểu đã hình thành bước đầu 
qua hai văn bản đọc chính. Do thời gian 
và tính chất thực hành nên giờ học này 
không cần đầy đủ các bước và các hoạt 
động như bài học chính mà tập trung vào 
hướng dẫn HS đọc hiểu văn bản luôn. 
Nghĩa là có thể bắt đầu tổ chức Hoạt 
động 2 hoặc Hoạt động 3 luôn, tuỳ vào 
thời lượng dành cho bài học này. Trong 
các hoạt động này hoạt động bắt buộc là 
HS phải đọc văn bản; còn lại không nhất 
thiết phải tìm hiểu tất cả các câu hỏi nêu 
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trong SGK. GV có thể lựa chọn một số 
câu quan trọng để hướng dẫn HS tìm 
hiểu hoặc củng cố lại các kĩ thuật đọc 
truyện ngắn từ các văn bản đã học. 

2. Gợi ý tổ chức thực hành đọc hiểu

Văn bản: SỰ TÍCH HỒ GƯƠM

Hoạt động 1. Khởi động

GV nêu yêu cầu thực hành đọc hiểu. 
Ví dụ: Các em đã học đọc hiểu văn bản 
truyện truyền thuyết Thánh Gióng ở tiết 
học trước. Bài này, chúng ta vận dụng 
các hiểu biết về truyền thuyết ở bài trước 
để thực hành đọc hiểu truyền thuyết

Sự tích Hồ Gươm.

Hoạt động 2. Đọc và kiểm tra việc đọc 
văn bản của HS

GV hỏi HS về việc đọc ở nhà bằng cách 
yêu cầu tóm tắt truyện, nêu các nhân vật 
chính hoặc dựa vào các nội dung nêu ở 
cột bên phải trong văn bản truyện này để 
kiểm tra việc đọc của HS. Có thể đọc lại 
một vài đoạn và lưu ý HS quan sát, suy 
nghĩ các câu hỏi ở cột phải.

Hoạt động 3. Tổ chức đọc hiểu văn bản 

Có thể chia nhóm tìm hiểu bốn câu hỏi 
trong SGK, sau đó trao đổi và nhận xét.

GV nêu nhiệm vụ Những điểm cần lưu ý

Câu 1. Em hãy nêu những sự 
kiện chính trong truyện Sự tích 
Hồ Gươm. 

Rèn luyện cho HS kĩ năng nhận biết sự kiện 
chính của một câu chuyện, các yếu tố làm nên 
cốt truyện. GV yêu cầu HS tham khảo Câu 1 bài 
Thánh Gióng có yêu cầu tương tự để vận dụng 
vào bài học này.  HS chuẩn bị và trình bày ý 
kiến của mình; sau đó cho nhận xét và bổ sung 
hoàn chỉnh.

Câu 2. Trong truyện, nhân vật 
nào nổi bật? Nhân vật ấy có đặc 
điểm gì?

Rèn luyện cho HS kĩ năng nhận biết nhân vật nổi 
bật (nhân vật chính) trong truyện và đặc điểm 
của nhân vật. GV gợi mở HS nhớ lại các kiến 
thức lịch sử về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và 
người anh hùng Lê Lợi để làm rõ nhân vật chính 
trong truyền thuyết này. Gợi ý cho HS nhận biết 
các đặc điểm nhân vật dựa vào: xuất thân, ngoại 
hình, lời nói, hành động, qua lời nhận xét của 
người kể chuyện,...
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Câu 3. Những chi tiết nào liên 
quan đến sự thật lịch sử? Những 
chi tiết nào là tưởng tượng hoang 
đường, kì ảo?

Rèn luyện cho HS kĩ năng nhận biết sự kiện 
chính của một câu chuyện, các yếu tố làm nên 
cốt truyện. GV yêu cầu HS tham khảo Câu 1 bài 
Thánh Gióng có yêu cầu tương tự để vận dụng 
vào bài học này.  HS chuẩn bị và trình bày ý 
kiến của mình; sau đó cho nhận xét và bổ sung 
hoàn chỉnh.

Câu 4. Truyện muốn ca ngợi hay 
giải thích điều gì? Điều ấy có ý 
nghĩa như thế nào và giúp em 
hiểu thêm được những gì?

Tham khảo ý nghĩa này ở bài Thánh Gióng để 
nêu gợi ý cho HS trả lời. Chú ý, Hồ Gươm ở thủ 
đô, việc nhà vua trả lại gươm cho Long Quân 
nói lên khát vọng mong muốn gì của nhân dân 
ta? Điều đó liên quan đến cuộc sống hiện nay, 
luôn nhắc nhở người đời sau điều gì?

Nếu có thời gian, GV tiến hành thêm Hoạt động 4. Tổng kết như giờ đọc văn bản chính.

IV.  HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC DẠY 
PHẦN VIẾT

Viết bài văn kể lại một truyện truyền 
thuyết hoặc cổ tích

1. Lưu ý

Dạy viết chủ yếu là rèn luyện kĩ năng 
viết. Kĩ năng viết cần được hình thành 
và rèn luyện dần, từ các mẫu trong SGK 
(các văn bản đọc hiểu chính là mẫu của 
yêu cầu viết) đến các yêu cầu sáng tạo 
khác cả về ý tưởng và cách thể hiện. Bài 
này luyện viết bài văn kể lại một truyện 
truyền thuyết hoặc cổ tích. Về ngữ liệu, 
HS đã được học ở phần Đọc hiểu văn bản 
và có thể kể lại một truyền thuyết hoặc

cổ tích chưa học trên lớp. Phần Viết được 
dành 3 tiết, GV tổ chức cho HS tìm hiểu 
mục Định hướng và nên dành nhiều thời 
gian (2 – 2,5 tiết) để hướng dẫn HS thực 
hành viết.

2. Gợi ý tổ chức dạy viết 

Hoạt động 1. Định hướng

GV cho HS đọc mục Định hướng trong 
SGK. Sau đó, tổ chức cho HS tìm hiểu 
các điểm cần chú ý khi viết bài văn kể 
lại một truyền thuyết hoặc cổ tích. Đặc 
biệt lưu ý mục b) Viết bài văn kể lại một 
truyện truyền thuyết, cổ tích không phải 
là chép lại nguyên văn toàn bộ câu chuyện 
trong sách; có thể sáng tạo theo cách: kể 
bằng lời văn của mình, lựa chọn ngôi kể,
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trong khi kể có thể thêm các yếu tố miêu tả 
hoặc biểu cảm,… GV cho HS trao đổi về 
yêu cầu này với câu hỏi Tại sao?, gắn với 
từng yêu cầu nhỏ trong đó. Ví dụ: Tại sao 
viết bài văn kể lại một truyện truyền thuyết, 
cổ tích không phải là chép lại nguyên văn 
toàn bộ câu chuyện trong sách?

Hoạt động 2. Thực hành 

GV hướng dẫn HS thực hành theo quy 
trình bốn bước: Chuẩn bị, Tìm ý và lập 
dàn ý, Viết và Kiểm tra, chỉnh sửa như 
SGK đã nêu lên.

Trong bốn bước thì bước Tìm ý và lập dàn 
ý và Viết là chính, dành nhiều thời gian 
hơn. Tìm hiểu cách tìm ý và lập dàn ý, 
cách viết (chuyển từ sự việc chính trong 
truyện sang lời văn của người viết) mà 
SGK đã nêu lên về truyện Thánh Gióng 
với các phần mở bài, thân bài và kết bài 
để hình dung và biết cách kể lại một 
truyền thuyết hoặc cổ tích. Nếu có thời 
gian, GV cho HS tập chuyển thêm một 
vài sự kiện ở cột trái mà SGK đã nêu lên. 
Chẳng hạn, chuyển sự kiện “Giặc Ân đến 
và Gióng xin được đi đánh giặc và lớn 
nhanh như thổi” thành lời văn của em.

Bước thực hành viết nên thực hiện linh 
hoạt, nếu có nhiều thời gian viết cả bài, 
nếu ít thời gian có thể chỉ yêu cầu viết một 
phần (một sự việc nào đó của truyện theo 
dàn ý đã làm). Sau đó, HS phải thực hành

Kiểm tra, chỉnh sửa “sản phẩm” vừa tạo 
ra của mình. Sau đó, GV có thể yêu cầu 
về nhà hoàn chỉnh bài viết.

V. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC DẠY 
PHẦN NÓI VÀ NGHE

Kể lại một truyện truyền thuyết hoặc cổ tích

1. Lưu ý

Thời lượng Nói và nghe ít hơn Đọc hiểu 
và Viết (CT quy định chỉ chiếm 10%). 
Nghĩa là mỗi bài chỉ khoảng 1 – 2 tiết. 
Nội dung Nói và nghe lại dựa trên ngữ 
liệu phần Đọc hiểu và Viết. Vì thế, GV 
cho HS tìm hiểu nhanh mục Định hướng 
khoảng 15 phút, sau đó, chủ yếu cho HS 
thực hành nói và nghe.

2. Gợi ý tổ chức dạy nói và nghe

Hoạt động 1. Định hướng

Phần này nêu hai nội dung: yêu cầu với 
người nói và yêu cầu với người nghe. 
Yêu cầu về cả nội dung nói – nghe và 
cả kĩ thuật nghe – nói; cả thái độ và tình 
cảm khi nghe và nói. Nội dung nói và 
nghe gắn với đọc và viết ở phần đầu, nên 
ở đây, phần định hướng về nội dung chỉ 
yêu cầu HS dựa vào đề cương đã làm ở 
phần học viết. GV chỉ lưu ý HS cách kể 
bằng lời (ngôn ngữ nói) khác với kể bằng 
viết (ngôn ngữ viết) như thế nào. 
Hoạt động 2. Thực hành
Sau mục Chuẩn bị, GV yêu cầu trình bày 
miệng nội dung đã chuẩn bị. Các HS khác 
nghe, nhận xét, bổ sung hoặc nêu câu hỏi 
chất vấn.
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DẠY ĐỌC THƠ 

(Bài học tích hợp đọc hiểu và tiếng Việt)

I. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY 
ĐỌC HIỂU VĂN BẢN ĐÊM NAY BÁC 
KHÔNG NGỦ (Minh Huệ)

Việc tổ chức dạy học đọc hiểu trên lớp 
cho văn bản này dựa trên các điều kiện 
cơ bản sau:

–   HS đã đọc phần Yêu cầu cần đạt, Kiến 
thức ngữ văn: thơ có yếu tố tự sự, miêu tả.

–   HS đã đọc và thực hiện các nhiệm vụ 
nêu ở mục Chuẩn bị trong SGK.

–   HS đã đọc văn bản Đêm nay Bác không 
ngủ ở nhà. Khi đọc, chú ý đến các chỉ dẫn 
đọc hiểu ở cột phải.

Để đảm bảo các điều kiện cơ bản này, 
GV cần có phương án giao nhiệm vụ cụ 
thể cho HS, hỗ trợ HS tự lực thực hiện 
nhiệm vụ bằng các cách thức khác nhau, 
ví dụ: bằng bảng kiểm các công việc cần 
thực hiện, bằng sản phẩm HS cần báo cáo 
trước cho GV,…

Hoạt động 1. Khởi động

GV khởi động bài học bằng các hình thức 
sáng tạo, phối hợp kênh ngôn ngữ, hình 
ảnh, âm thanh, hành động,… (tuỳ theo 
điều kiện dạy học cụ thể) để tạo hứng thú, 
giúp HS huy động tri thức, trải nghiệm 
nền có liên quan đến bài học. Dưới đây 
là gợi ý:

Cách 1

? Chia sẻ về một câu chuyện về tình 
cảm của Bác dành cho đồng bào khiến 
cho em thấy xúc động nhất.

Cách 2

Cả lớp cùng nghe bài hát Bác Hồ một 
tình yêu bao la của nhạc sĩ Thuận Yến.
? Vì sao nhạc sĩ Thuận Yến lại chọn 
chi tiết: Bác thương đoàn dân công 
/ Đêm nay ngủ ngoài rừng vào trong 
bài hát của mình?

Hoạt động 2. Đọc và tìm hiểu các thông 
tin liên quan

Tổ chức cho HS tìm hiểu tác giả, hoàn 
cảnh ra đời của tác phẩm và đọc văn bản.

? Những thông tin quan trọng về nhà 
thơ mà em biết qua tìm hiểu. 
? Trong phần hoàn cảnh sáng tác bài 
thơ mà SGK cung cấp, theo em, có thể 
rút ra những thông tin quan trọng nào?

–  Giải thích các từ ngữ, hình ảnh … 
khó theo câu hỏi từ HS.

–  Yêu cầu và hướng HS đọc diễn cảm 
theo hình thức phân vai.

Lưu ý: Việc đọc diễn cảm nên đưa xuống 
cuối cùng sau khi đã tìm hiểu các yếu tố 
liên quan đến tác giả, văn bản, những từ 
ngữ khó. Chỉ sau khi đã nắm được đầy đủ 
các vấn đề trên thì mới có đủ điều kiện để 
đọc diễn cảm. 
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Hoạt động 3. Tổ chức đọc hiểu văn bản

a) Một số điểm cần lưu ý

–   Ba câu hỏi trong SGK hướng vào ba trọng tâm: cốt truyện và bối cảnh (Câu 1); hình 
ảnh Bác Hồ với điểm nhấn là tình cảm dành cho các chiến sĩ và dân công (Câu 2); tình 
cảm của anh đội viên dành cho Bác (Câu 3). Các nội dung này là ba mảnh ghép để làm 
nên chỉnh thể của tác phẩm. Chính vì thế, GV có thể chia lớp thành ba nhóm (bằng bắt 
thăm hoặc chỉ định kết hợp với xung phong) để trả lời độc lập từng câu. 

–   Với các hình thức câu hỏi này, GV có yêu cầu HS chuẩn bị theo phiếu bài tập. HS 
phải chuẩn bị trước ở nhà, đến lớp chỉ thảo luận và thống nhất trong nhóm, sau đó, một 
HS đại diện trình bày trước lớp.

–   HS tự ghi chép các nội dung theo cách hiểu của mình và tổng kết của GV.

–   Với Câu 2 và 3, để phù hợp với lớp 6, chỉ yêu cầu HS tìm đúng các chi tiết và dừng 
lại nêu cảm nhận của cá nhân về một chi tiết mà mình thấy ấn tượng, hoặc có cảm xúc 
nhất là được.

–   Các câu hỏi đưa ra trong quá trình đọc (bên phải văn bản) sẽ được lồng vào trong 
quá trình hướng dẫn đọc hiểu văn bản.

b) Hệ thống câu hỏi trong SGK và các nội dung gợi ý

GV lựa chọn, kết hợp bổ sung các câu hỏi khác nếu thấy cần thiết và phù hợp với đối 
tượng HS. 

GV nêu nhiệm vụ Những điểm cần lưu ý

Câu 1. Bài thơ có những nhân vật 
nào? Tìm các chi tiết liên quan 
đến hoàn cảnh xuất hiện của các 
nhân vật. Kể lại câu chuyện trong 
bài thơ dựa theo trật tự thời gian 
(khoảng 9 – 10 dòng).

–   Hai nhân vật chính: anh đội viên và Bác Hồ.
–   Các chi tiết liên quan đến hoàn cảnh xuất 
hiện của các nhân vật: không gian (mái lều, 
rừng núi), thời gian (đêm khuya), trời lạnh (mưa 
lâm thâm, đốt lửa để sưởi ấm). 
–   Kể theo trật tự thời gian (đây chính là trật tự 
mà nhà thơ sử dụng trong tác phẩm).
–   Chú ý các từ láy khi miêu tả để khắc hoạ 
chân dung, hành động của nhân vật và bối cảnh.
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Câu 2. Liệt kê các chi tiết thể 
hiện tình cảm của Bác với các 
chiến sĩ và dân công. Chi tiết nào 
gây ấn tượng nhất cho em?

–  Các chi tiết thể hiện tình cảm của Bác các 
chiến sĩ và anh đội viên: đốt lửa, dém chăn, 
nhón chân nhẹ nhàng,…
–  Các chi tiết thể hiện tình cảm của Bác với 
đoàn dân công: không ngủ, lo lắng (làm sao cho 
khỏi ướt), thương, mong trời sáng,…
–   HS được tự do lựa chọn chi tiết gây ấn tượng 
nhưng cần phải lập luận hoặc được hướng dẫn 
lập luận để thấy được đó là chi tiết thể hiện tình 
cảm của Bác với các chiến sĩ và dân công: luôn 
săn sóc, quan tâm cụ thể; Bác dường như quên 
mình để lo lắng cho chiến sĩ, đồng bào. 
–   HS có thể lập bảng để liệt kê các chi tiết.

Câu 3. Tìm các chi tiết thể hiện 
tình cảm của anh đội viên dành 
cho Bác Hồ (từ dòng 1 đến dòng 
44). Chi tiết nào đem lại cho em 
nhiều cảm xúc nhất?

–  Cách anh đội viên quan sát và cảm nhận về Bác.
–   Cách bộc lộ cảm xúc, tâm trạng, các câu hỏi, 
lời đề nghị.
–   Biết khai thác giá trị tu từ của các từ láy.
–  Nhận ra được sự thay đổi trong tâm trạng của 
anh đội viên khi chứng kiến Bác không ngủ sau 
nhiều lần thức dậy.
–   HS có thể lập bảng để liệt kê các chi tiết.
–  Chi tiết mà HS thấy xúc động nhất có thể 
khác nhau, tuỳ theo cảm nhận của từng HS 
nhưng phải gắn với việc thể hiện tình cảm của 
anh đội viên dành cho Bác.

Câu 4. Câu thơ “Đêm nay Bác 
không ngủ” được điệp lại mấy 
lần trong bài thơ? Ý nghĩa của 
phép điệp này là gì?

–  Câu thơ “Đêm nay Bác không ngủ” là nhan 
đề của bài thơ, được điệp lại ba lần ở các dòng 
4, 35 và 62. 
–  Khiến cho sự việc không ngủ của Bác được 
láy lại, đi suốt mạch bài thơ và trở thành hình 
tượng trung tâm. Đây chính là điểm nhấn nổi 
bật để khắc hoạ hình tượng Bác Hồ trong bài 
thơ này.
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GV nêu nhiệm vụ Những điểm cần lưu ý

Câu 5. Hãy chỉ ra một số yếu tố 
miêu tả trong văn bản và nêu tác 
dụng qua một ví dụ cụ thể.

–   Các yếu tố miêu tả (bối cảnh, chân dung, tâm 
trạng) xuất hiện trong văn bản này thường gắn 
liền với các từ láy. 
–   Về cơ bản, yếu tố miêu tả trong bài thơ có 
hai tác dụng chính: (1) khắc hoạ, miêu tả về đối 
tượng miêu tả; góp phần tạo dựng bối cảnh cho 
câu chuyện; (2) thể hiện tình cảm của người 
quan sát, miêu tả.
–   Nên tổ chức để HS tự do chia sẻ các cảm nhận 
của mình, sau đó, GV tổng kết để nhấn mạnh vào 
chức năng của các yếu tố miêu tả như đã nêu.
–   Sở dĩ chỉ dừng lại ở dòng 44 vì muốn dành 
chi tiết: anh đội viên thức cùng Bác cho nội 
dung của Câu 6.

Câu 6. Chỉ ra sự giống nhau và 
khác nhau trong câu chuyện giữa 
đoạn trích (câu chuyện về Bác 
mà Minh Huệ được nghe kể) và 
bài thơ của Minh Huệ.

–   Bài thơ theo khá sát với câu chuyện mà Minh 
Huệ đã được nghe kể lại (nhân vật, bối cảnh, sự 
quan tâm và lo lắng của anh đội viên dành cho 
Bác, lời giải thích của Bác vì sao không ngủ,…).
–   Khác nhau: Nhà thơ đã thêm vào một số chi 
tiết: (1) Bác đi dém chăn, nhón chân để khỏi làm 
các chiến sĩ giật mình, qua đó khắc hoạ rõ hơn 
sự ân cần, yêu thương của Bác đối với chiến sĩ; 
(2) nhấn mạnh ba lần anh đội viên thức dậy (tỉnh 
lược lần thứ hai) để cho thấy Bác đã thức trọn 
vẹn cả đêm dài; (3) anh đội viên thức cùng Bác 
để miêu tả tình cảm của anh đội viên với Bác.
–   Không ngủ, chưa ngủ vì “lo nỗi nước nhà” là 
một nét tiêu biểu của hình tượng Bác Hồ (được 
thể hiện qua thơ văn viết về Người cũng như 
trong chính những bài thơ của Người).
–   Tuỳ theo thời gian và khả năng tiếp nhận của 
HS, có thể giới thiệu thêm với HS bài thơ Cảnh 
khuya của Hồ Chí Minh, tập trung vào sự kiện: 
“Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà”.
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Hoạt động 4. Tổng kết 

–   Việc tổ chức tổng kết bài giảng có thể 
tiến hành theo nhiều cách khác nhau: trả 
lời câu hỏi trắc nghiệm hoặc dẫn dắt để 
học sinh tự rút ra các giá trị nổi bật về nội 
dung và nghệ thuật.

–   Đặc biệt quan trọng là củng cố các kĩ 
năng và chiến thuật đọc văn bản thơ có 
yếu tố tự sự, miêu tả (xác định được lời 
người kể chuyện; xác định được các nhân 
vật, các sự kiện và chi tiết miêu tả gắn với 
từng nhân vật; mối quan hệ giữa các chi 
tiết; sự vận động của cốt truyện và cảm 
xúc; kĩ năng suy luận để nhận biết những 
thông tin hàm ẩn). Các kĩ năng, chiến 
thuật này sẽ được tái vận dụng trong các 
bài đọc tiếp theo.

II. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC DẠY 
PHẦN THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT

Từ ngữ, Biện pháp tu từ hoán dụ

1. Những điều cần lưu ý

1.1. Yêu cầu chung

Phần Thực hành tiếng Việt ở bài này gồm 
hai nội dung: Từ ngữ, Biện pháp tu từ 
hoán dụ.

Nội dung thứ nhất giúp HS phân biệt hai 
cách viết hoa (viết hoa tên riêng và viết 
hoa tu từ), nhận biết được từ láy và phân 
tích, chỉ ra được tác dụng miêu tả, biểu 
cảm của chúng trong văn bản.

Đối với nội dung thứ hai, GV cần cho HS 
thấy rằng cũng như ẩn dụ, hoán dụ là biện 
pháp tu từ được dùng phổ biến trong thơ 
văn với mục đích làm tăng sức gợi hình, 
gợi cảm cho sự diễn đạt. 

Khi dạy các nội dung rèn luyện trên đây, 
GV cần quán triệt quan điểm tích hợp giữa 
ngữ và văn, tức là cần gắn nội dung dạy 
học về từ ngữ, biện pháp tu từ hoán dụ 
với việc phân tích tác phẩm văn chương, 
trong đó có tác phẩm được dạy học trong 
bài. Cụ thể, qua các bài tập thực hành, 
GV cần hướng dẫn HS phân tích làm rõ 
tác dụng của việc sử dụng các từ ngữ (ở 
bài này là từ láy) và biện pháp tu từ hoán 
dụ đối với việc thể hiện nội dung của tác 
phẩm và tư tưởng của tác giả.  

 Theo hướng thực hành, sách Ngữ văn 6 
mới không trình bày các tri thức lí thuyết 
về từ ngữ, hoán dụ thành mục riêng như 
ở sách Ngữ văn 6 cũ mà chỉ nêu ngắn gọn 
các tri thức đó trong phần Kiến thức ngữ 
văn. Vì vậy, khi dạy các nội dung trên đây, 
GV không đi sâu vào khía cạnh lí thuyết 
mà cần tập trung vào việc rèn luyện năng 
lực thực hành về từ ngữ, biện pháp tu từ 
hoán dụ cho HS. 

1.2. Yêu cầu cụ thể 

Qua hệ thống bài tập về từ ngữ và biện 
pháp tu từ hoán dụ, GV cần giúp HS đạt 
được các kĩ năng sau:
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a) Kĩ năng phân biệt hai cách viết hoa: 
viết hoa tên riêng và viết hoa tu từ.

b) Kĩ năng nhận biết và phân tích tác 
dụng miêu tả, biểu cảm của từ láy. 

c) Kĩ năng phân tích hoán dụ (chỉ ra mối 
quan hệ giữa các sự vật, hiện tượng, sự 
việc được nêu trong hoán dụ và tác dụng 
của cách diễn đạt bằng hoán dụ đối với 
sự thể hiện nội dung của tác phẩm và tư 
tưởng của tác giả).

d) Kĩ năng sử dụng hoán dụ trong tạo lập 
văn bản.

Hệ thống bài tập gồm 6 bài (trong đó 3 
bài về từ ngữ và 3 bài về hoán dụ).

Bài tập 1 yêu cầu HS xếp các từ được viết 
hoa trong hai bài thơ Đêm nay Bác không 

ngủ (Minh Huệ) và Lượm (Tố Hữu) vào 
hai nhóm: viết hoa tên riêng và viết hoa 
tu từ. Bài tập này không khó nên HS có 
thể làm việc độc lập để thực hiện.

Bài tập 2 yêu cầu HS tìm các từ láy trong 
bài thơ Đêm nay Bác không ngủ (Minh 
Huệ) và phân tích tác dụng miêu tả, biểu 
cảm của một từ láy. Bài tập này giúp HS 
rèn luyện kĩ năng nhận biết, phân tích tác 
dụng miêu tả, biểu cảm của từ láy trong 
thơ. HS cũng có thể làm việc độc lập để 
thực hiện bài tập này.

Bài tập 3 yêu cầu HS hình dung chú bé 
Lượm qua các từ láy trong khổ thơ thứ hai 
ở bài thơ cùng tên của Tố Hữu. Bài tập này 
cũng giúp HS rèn luyện kĩ năng nhận biết,

phân tích tác dụng miêu tả, biểu cảm của từ 
láy trong thơ. GV nên để HS làm việc theo 
nhóm để thực hiện bài tập này (mỗi nhóm 
có thể đưa ra sự hình dung của nhóm mình).

 Bài tập 4 yêu cầu HS xác định ý nghĩa 
của các hoán dụ (các từ ngữ in đậm trong 
những câu đưa ra); chỉ ra mối quan hệ 
giữa các sự vật, sự việc được biểu thị ở các 
hoán dụ (bàn tay mẹ, đổ máu, mười năm, 
trăm năm) trong các bài thơ À ơi tay mẹ 
(Bình Nguyên), Lượm (Tố Hữu) và trong 
câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nêu tác 
dụng của cách diễn đạt bằng hoán dụ. Bài 
tập này gồm ba câu nên GV có thể yêu cầu 
mỗi nhóm HS xác định nghĩa của hoán dụ 
và phân tích hoán dụ trong một câu.

Bài tập 5 yêu cầu HS xác định nghĩa phù 
hợp với các hoán dụ là thành ngữ. Hình 
thức phù hợp để HS thực hiện bài tập này 
làm việc độc lập .

Bài tập 6 giúp HS rèn luyện kĩ năng sử dụng 
hoán dụ trong viết một đoạn văn. HS cần 
làm việc độc lập để thực hiện bài tập này.

2. Gợi ý tổ chức các hoạt động dạy học

Hoạt động 1. Tìm và phân biệt cách 
viết hoa trong hai bài thơ

Bài tập 1. GV hướng dẫn HS lần lượt 
thực hiện các yêu cầu: tìm và xếp các từ 
viết hoa trong hai bài thơ Đêm nay Bác 
không ngủ (Minh Huệ) và Lượm (Tố 
Hữu) vào hai nhóm: 
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–   Viết hoa tên riêng: Hồ Chí Minh, Huế, 
Hà Nội, Hàng Bè, Mang Cá, Lượm. 
–   Viết hoa tu từ: Bác, Người Cha.
Hoạt động 2. Xác định và phân tích từ láy

Hoạt động này được thực hiện qua các 
bài tập 2, 3.
Bài tập 2. GV hướng dẫn HS lần lượt 
thực hiện các yêu cầu:
–   Tìm các từ láy trong bài thơ Đêm nay 
Bác không ngủ (Minh Huệ): lâm thâm, 
phăng phắc, nằng nặc, lồng lộng, bồn 
chồn, thổn thức. 

–   Phân tích tác dụng miêu tả, biểu cảm 
của một từ láy: GV có thể hướng dẫn HS 
chọn một từ láy trong các từ trên để phân 
tích; ví dụ, từ bồn chồn: “Sử dụng từ láy 
vần bồn chồn, tác giả đã diễn tả chân thực 
tâm trạng không yên lòng, thấp thỏm, lo 
lắng của anh đội viên về sức khoẻ của 
Bác. Tâm trạng đó cho thấy tình thương 
yêu sâu sắc của anh đội viên đối với vị 
lãnh tụ kính yêu của mình.”.

Bài tập 3. GV hướng dẫn HS hình dung 
chú bé Lượm qua các từ láy trong khổ thơ 
thứ hai của bài Lượm (Tố Hữu): Qua các 
từ láy (loắt choắt, xinh xinh, thoăn thoắt, 
nghênh nghênh), có thể hình dung Lượm 
là một chú bé nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, ngộ 
nghĩnh, đáng yêu.
Hoạt động 3. Xác định khái niệm 
hoán dụ

GV có thể yêu cầu một HS đọc lại câu thơ

của Tố Hữu: Áo chàm đưa buổi phân li / 
Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay và gợi 
ý cho HS xác định hoán dụ trong câu thơ. 
Sau đó, GV hướng dẫn HS phân tích định 
nghĩa về hoán dụ nêu trong phần Kiến 
thức ngữ văn để làm rõ ba ý nêu trong 
định nghĩa về hoán dụ:

–   Là gọi sự vật, hiện tượng A bằng tên 
sự vật, hiện tượng B.

–   Dựa trên mối quan hệ gần gũi giữa A 
và B.

–  Nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho 
sự diễn đạt.

Như vậy, hoán dụ giống với ẩn dụ ở ý thứ 
nhất và ý thứ ba nhưng khác ở ý thứ hai.

Hoạt động 4. Tìm và phân tích hoán dụ

Hoạt động này được thực hiện qua các 
bài tập 4, 5.  

Bài tập 4. GV cần hướng dẫn HS trả lời 
được ba ý:

–   Cụm từ bàn tay mẹ chỉ người mẹ. Cụm 
từ đổ máu chỉ chiến tranh. Còn các cụm 
từ mười năm, trăm năm chỉ (thời gian) 
trước mắt và lâu dài. 

–   Quan hệ giữa sự vật mà cụm từ bàn tay 
mẹ biểu thị với sự vật được cụm từ này 
hàm ý là quan hệ bộ phận – toàn thể (bàn 
tay mẹ là bộ phận thuộc chỉnh thể là người 
mẹ). Quan hệ giữa sự việc mà cụm từ đổ 
máu biểu thị và sự vật mà cụm từ này
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hàm ý là quan hệ giữa dấu hiệu về sự vật 
và sự vật (đổ máu là dấu hiệu về chiến 
tranh). Quan hệ giữa thời gian mà các cụm 
từ mười năm, trăm năm biểu thị và thời 
gian mà các cụm từ này hàm ý là quan hệ 
giữa cái cụ thể và cái trừu tượng: mười 
năm – trước mắt; trăm năm – lâu dài.  

–   Tác dụng của biện pháp tu từ hoán dụ 
trên đây là làm tăng tính gợi hình, gợi cảm 
của sự diễn đạt. Cụ thể, các hoán dụ miêu 
tả về người mẹ qua hình ảnh bàn tay (lao 
động), về chiến tranh qua hình ảnh đổ 
máu; đồng thời, thể hiện rõ sự cảm thông 
đối với sự lao động vất vả của người mẹ 
hoặc gián tiếp thể hiện thái độ lên án đối 
với chiến tranh – nguyên nhân gây ra đổ 
máu, đau thương. Các hoán dụ về thời 
gian là sự diễn đạt một cách cụ thể, dễ hiểu 
về cái trừu tượng (trước mắt, lâu dài) bằng 
cái cụ thể (mười năm, trăm năm).

Hoạt động 5. Chọn hoán dụ (là thành 
ngữ) phù hợp với nghĩa

Bài tập 5. GV hướng dẫn HS thực hiện 
các yêu cầu: 

–  Kẻ bảng trong sách vào vở, lựa chọn các 
hoán dụ phù hợp với ý nghĩa. Cụ thể: 1) – 
c), 2) – e), 3) – d), 4) – b), 5) – a). 

–  Nêu tác dụng của biện pháp tu từ hoán 
dụ: Các hoán dụ là thành ngữ ở bài tập 5 
có tác dụng biểu thị một cách cụ thể, hình 
ảnh các sự việc trừu tượng cần diễn đạt. 

Chẳng hạn, sự lam lũ, vất vả của công việc 
đồng áng được diễn tả bằng hình ảnh chân 
lấm tay bùn; còn việc giúp nhau trong lúc 
khó khăn, thiếu thốn được thể hiện qua 
các hành động cụ thể: nhường cơm sẻ 
áo. Mặt khác, các hoán dụ là thành ngữ 
còn thể hiện được thái độ, tình cảm đối 
với các sự việc, con người được nói đến. 
Chẳng hạn, thành ngữ chân lấm tay bùn 
thể hiện sự cảm thông đối với người nông 
dân về sự lam lũ, vất vả; còn thành ngữ 
nhường cơm sẻ áo thể hiện sự đồng tình, 
ngợi ca đối với những tấm lòng vị tha.

Hoạt động 6. Thực hành sử dụng hoán 
dụ trong tạo lập văn bản

Bài tập 6. GV hướng dẫn HS viết đoạn 
văn ngắn, trong đó có sử dụng ít nhất một 
thành ngữ trong bài tập 5. 

 GV có thể hướng dẫn HS viết đoạn văn 
về một trong các chủ đề: sự lam lũ, cực 
nhọc của công việc đồng áng (trong đó 
sử dụng thành ngữ chân lấm tay bùn), nỗi 
vất vả của người lao động phải làm việc 
ngoài trời từ sáng đến tối (trong đó dùng 
thành ngữ một nắng hai sương), tình 
thương yêu, sự giúp đỡ lẫn nhau trong lúc 
khó khăn, thiếu thốn (trong đó sử dụng 
thành ngữ nhường cơm sẻ áo). 
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DẠY HỌC VĂN BẢN NGHỊ LUẬN

(Chỉ cho phần đọc hiểu)

Đọc hiểu văn nghị luận là một yêu cầu 
mới với CT Ngữ văn lớp 6. Trong chương 
trình hiện hành (2006), văn nghị luận chỉ 
bắt đầu được đọc hiểu ở lớp 7. Tuy nhiên, 
với quan niệm của CT mới (2018), văn 
nghị luận ở lớp 6 chỉ là những văn bản 
đơn giản, ở đó, người viết tập trung trả 
lời câu hỏi Vì sao? Tại sao?. Khi trả lời, 
người viết cần nêu được ý kiến, lí lẽ và 
các bằng chứng cụ thể.

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY 
BÀI: NGUYÊN HỒNG – NHÀ VĂN 
CỦA NHỮNG NGƯỜI CÙNG KHỔ 
(Nguyễn Đăng Mạnh)
Đây là văn bản trích từ bài viết cùng tên 
của GS. Nguyễn Đăng Mạnh. Bài viết 
rất dài, nhưng để phù hợp với đối tượng 
là HS lớp 6, chúng tôi chỉ lấy đoạn đầu. 
Khi dạy, GV có thể tìm đọc cả bài để biết 
vị trí và ý nghĩa của văn bản này. Tuy 
nhiên, khi dạy thì chỉ tập trung vào trích 
đoạn này. Như đã nói, dạy bài văn nghị 
luận này vừa làm rõ đặc điểm văn nghị 
luận, vừa giúp học sinh liên hệ, ôn lại, 
hiểu thêm bài hồi kí Trong lòng mẹ của 
Nguyên Hồng đã học ở Bài 3 (Kí).
Điều kiện dạy học như các bài trước. 
Hoạt động 1. Khởi động 

Nội dung dựa vào mục Chuẩn bị đã nêu 
trong SGK, GV có thể bắt đầu bài học 
bằng nhiều cách khác nhau. Với bài này 
có thể khởi động bài học bằng cách:

–   Cách 1: ? SGK đã lưu ý em điều gì 
trước khi đọc văn bản Nguyên Hồng – 
nhà văn của những người cùng khổ? Em 
nào đã đọc văn bản này ở nhà? Trong văn 
bản này, tác giả nêu lên ý kiến gì? Có thể 
tìm thấy ý kiến ấy ở đâu? Từ câu trả lời 
của HS, GV dẫn dắt vào bài: Hôm nay, 
chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung và khám 
phá thêm về nhà văn Nguyên Hồng, tác 
giả của trích đoạn hồi kí Trong lòng mẹ 
mà các em đã được học ở Bài 3.

–   Cách 2: GV bắt đầu bằng việc gợi mở 
lại bài đọc Trong lòng mẹ của Nguyên 
Hồng vừa học ở Bài 3. Từ đó, GV nêu 
vấn đề: Qua văn bản Trong lòng mẹ, các 
em thấy Nguyên Hồng là người như thế 
nào? Em có ấn tượng gì sâu đậm nhất về 
con người Nguyên Hồng? Sau khi HS trả 
lời, GV dẫn vào bài: Để hiểu rõ hơn con 
người Nguyên Hồng, hôm nay, chúng ta 
đọc hiểu văn bản Nguyên Hồng –  nhà 
văn của những người cùng khổ. Khi đọc, 
các em chú ý xem tại sao văn bản này 
được coi là nghị luận văn học. 

Hoạt động 2: Đọc và tìm hiểu các thông 
tin liên quan

Tổ chức cho HS đọc văn bản trong SGK; 
tìm hiểu tác giả, tác phẩm và những điểm 
cần lưu ý khi đọc văn bản nghị luận.

– Việc 1: Yêu cầu HS đọc hoặc kiểm tra 
việc đọc văn bản ở nhà; nêu những từ 
ngữ, hình ảnh, biểu tượng, điển tích,… 
khó, cần chú ý và giải thích,… Dựa vào 
một số câu hỏi hướng dẫn cách đọc (cột 
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bên phải văn bản) để kiểm tra việc đọc của HS. Ví dụ: Ý chính của phần này là gì? Chú 
ý câu mở đầu, các câu triển khai và câu kết. 

–   Việc 2: Trước khi đọc hiểu văn bản, các em cần lưu ý một số điểm mà SGK đã nêu 
lên trong mục Chuẩn bị (gọi một HS nêu hoặc đọc mục Chuẩn bị)

Hoạt động 3. Tổ chức đọc hiểu văn bản

a) Tham khảo cách tiến hành như mục a) bài Thánh Gióng.

b) Đây là hệ thống câu hỏi trong SGK và các nội dung cần lưu ý. GV lựa chọn, kết hợp 
bổ sung các câu hỏi khác nếu thấy cần thiết và phù hợp với đối tượng HS. 

GV nêu nhiệm vụ Những điểm cần lưu ý
Câu 1. Văn bản viết về vấn đề gì? 
Nội dung của bài viết có liên quan 
như thế nào với nhan đề Nguyên 
Hồng ‒ nhà văn của những người 
cùng khổ? Nếu được đặt nhan đề 
khác cho văn bản, em sẽ đặt là gì?

‒    Vấn đề của văn bản nghị luận thường được 
nêu ngay ở nhan đề bài viết. Vấn đề của văn bản 
này có thể diễn đạt khác nhau nhưng ý chính: 
Nguyên Hồng thực sự là nhà văn của những 
người lao động cùng khổ.
‒   Từ đó, khuyến khích HS thử tập đặt nhan đề 
cho bài viết này. Yêu cầu: ý chính cần đạt được 
nhưng cách thức diễn đạt có thể rất khác nhau.

Câu 2. Để thuyết phục người đọc 
rằng: Nguyên Hồng “rất dễ xúc 
động, rất dễ khóc”, tác giả đã nêu 
lên những bằng chứng nào (ví dụ: 
“khóc khi nhớ đến bạn bè, đồng 
chí từng chia bùi sẻ ngọt”;...)?

‒   Mục đích chính của câu hỏi này là giúp HS 
hiểu và nhận biết được ý kiến, lí lẽ và bằng 
chứng trong văn bản nghị luận cụ thể.
‒   GV hướng dẫn HS tham khảo ví dụ đã có 
trong SGK để hiểu thế nào là lí lẽ và bằng chứng 
làm sáng tỏ lí lẽ ấy. Ở đó, Nguyên Hồng “rất dễ 
xúc động, rất dễ khóc” là ý kiến của người viết; 
còn bằng chứng là: “khóc khi nhớ đến bạn bè, 
đồng chí từng chia bùi sẻ ngọt”. Từ đó, tìm các 
bằng chứng khác ở phần (1) của văn bản.

Câu 3. Ý chính của phần  (1) trong 
văn bản là: Nguyên Hồng “rất dễ 
xúc động, rất dễ khóc”. Theo em, ý 
chính của phần (2) và phần (3) là gì?

‒ Câu này nhằm rèn luyện cho HS kĩ năng xác 
định ý chính, biết khái quát nội dung cụ thể trong 
từng phần thành ý chính. Câu hỏi đã nêu lên ví 
dụ như là mẫu của phần (1): Nguyên Hồng “rất 
dễ xúc động, rất dễ khóc”.
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Câu 1. Văn bản viết về vấn đề gì? 
Nội dung của bài viết có liên quan 
như thế nào với nhan đề Nguyên 
Hồng ‒ nhà văn của những người 
cùng khổ? Nếu được đặt nhan đề 
khác cho văn bản, em sẽ đặt là gì?

‒ GV hướng dẫn HS tìm và nêu ý chính cho 
phần (2) và phần (3) của văn bản. Chẳng hạn, 
nội dung chính của phần (2) là: Giải thích vì sao 
Nguyên Hồng lại có tính nhạy cảm (hay khóc); ý 
chính của phần (3) là: Hoàn cảnh sống lam lũ của 
Nguyên Hồng tạo nên “chất dân nghèo, chất lao 
động” của riêng ông.
‒ Ý chính của mỗi đoạn, HS có thể nêu và diễn 
đạt bằng nhiều cách khác nhau, miễn là đúng 
trọng tâm.

Câu 4. Văn bản trên cho em hiểu 
thêm gì về nội dung đoạn trích 
Trong lòng mẹ đã học ở Bài 3? 

‒ Đây là câu hỏi yêu cầu HS biết liên hệ giữa bài 
học này với bài học trước về Nguyên Hồng và 
đoạn trích  Trong lòng mẹ. 
‒ GV có thể hỏi HS đã hiểu gì về Nguyên Hồng 
qua văn bản Trong lòng mẹ. Từ đó, nêu lên những 
hiểu biết thêm sau khi học bài này. 
‒ Lưu ý HS bài Trong lòng mẹ là hồi kí, Nguyên 
Hồng viết về những ngày thơ ấu của mình. Còn 
văn bản này là Nguyễn Đăng Mạnh viết về 
Nguyên Hồng.

Câu 5. Viết một đoạn văn thể 
hiện cảm nghĩ của em về nhà văn 
Nguyên Hồng, trong đó có sử dụng 
một trong các thành ngữ sau: chân 
lấm tay bùn, khố rách áo ôm, đầu 
đường xó chợ, tình sâu nghĩa nặng.

‒   Đây là bài tập yêu cầu HS vận dụng, thực hành: 
viết đoạn văn ngắn 4 ‒ 5 câu nêu cảm nghĩ về nhà 
văn Nguyên Hồng, nhưng trong đó có sử dụng 
một hoặc hai thành ngữ mà SGK đã nêu lên. 
‒   Những thành ngữ nêu lên trong sách rất phù 
hợp với việc miêu tả cảnh sống khốn khổ của 
Nguyên Hồng thời thơ ấu và những người lao 
động cũng khổ.

Hoạt động 4. Tổng kết

‒   GV yêu cầu HS nêu khái quát giá trị nổi bật đáng ghi nhớ của văn bản về nội dung 
và hình thức theo nhận thức của HS.
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‒   GV có thể nêu ý kiến của mình nhằm 
khái quát và tổng hợp đầy đủ hơn, sâu 
sắc hơn.

‒   GV nêu những lưu ý về cách / chiến 
thuật đọc văn bản theo thể loại hoặc kiểu 
văn bản mà HS cần chú ý.

‒   Hướng dẫn đọc mở rộng và chuẩn bị 
bài tiếp theo.

DẠY HỌC VĂN BẢN THÔNG TIN

(Chỉ cho phần đọc hiểu)

Văn bản thông tin là kiểu văn bản mới đưa 
vào CT và SGK Ngữ văn. Dạy các bài này, 
GV cần chú ý: đây là dạy cách đọc loại 
văn bản thông tin. Ví dụ, dạy đọc văn bản  
Hồ Chí Minh và “Tuyên ngôn Độc lập” là 
dạy cách đọc một văn bản thông tin thuật 
lại một sự kiện theo trật tự thời gian nói 
chung, chứ không phải dạy một bài lịch sử 
về sự kiện Hồ Chí Minh và “Tuyên ngôn 
độc lập”. Vì thế, cần phải lưu ý để HS tìm 
hiểu các yếu tố như:

‒   Thời điểm và nơi xuất hiện của văn 
bản? Thời điểm đó có ý nghĩa gì?

‒   Thông tin chính mà văn bản cung cấp 
cho người đọc? Thông tin ấy được nêu ở 
phần nào của văn bản?

‒   Có những mốc thời gian nào được nhắc 
đến trong văn bản? Tương ứng với mỗi 
mốc thời gian đó là sự việc gì?

‒   Các yếu tố như nhan đề, sa pô, đề mục, 
chữ đậm, số thứ tự, dấu đầu dòng, hình ảnh, 

âm thanh,... trong văn bản có tác dụng gì?

‒   Sự kiện được thuật lại? Ý nghĩa của 
việc thuật lại sự kiện đó đối với người 
đọc?

Sau đây là những hướng dẫn dạy học một 
văn bản thông tin cụ thể.

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
VĂN BẢN THÔNG TIN: HỒ CHÍ 
MINH VÀ “TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP”

Hoạt động 1: Khởi động 

GV có thể tổ chức khởi động bằng nhiều 
hình thức khác nhau. Gợi ý:

‒   Cách 1: Yêu cầu cá nhân HS thực hiện 
nhiệm vụ sau: Em đã được nghe, được 
học nhiều về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hãy 
nói về một điều mà em thích thú nhất ở 
Người.

‒    Cách 2: Yêu cầu HS trao đổi, thảo 
luận nhóm về vấn đề sau: Em hiểu thế 
nào là một đất nước “độc lập”? Được 
sống trong một đất nước “độc lập”, em 
cảm thấy thế nào? Theo em, những ai đã 
góp phần tạo nên nền độc lập của một 
quốc gia, dân tộc?

‒   Cách 3: Yêu cầu HS thực hiện phiếu 
học tập (theo kĩ thuật KWL), điền thông 
tin vào cột (1) và cột (2), thông tin ở cột 
(3) sẽ điền sau khi đã đọc hiểu văn bản.
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PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

(1)
Những điều em đã biết về 

Hồ Chí Minh và bản Tuyên 
ngôn Độc lập

(2)
Những điều em muốn biết 

về Hồ Chí Minh và bản 
Tuyên ngôn Độc lập

(3)
Những điều em biết thêm 
về Hồ Chí Minh và bản 

Tuyên ngôn Độc lập

…………………
…………………

…………………
…………………

…………………
…………………

Hoạt động 2. Đọc và tìm hiểu các thông tin liên quan

‒   Đọc văn bản (còn gọi là đọc thông) và phát biểu ấn tượng / cảm nhận chung về văn bản.

‒   Hướng dẫn HS tìm hiểu xuất xứ, tác giả và sự kiện được thuật lại trong văn bản. 
Hoạt động 3: Tổ chức đọc hiểu văn bản

Hoạt động này, GV có thể chủ yếu dựa vào hệ thống câu hỏi cốt lõi của SGK để tổ 
chức các hoạt động tìm hiểu văn bản. 

GV nêu nhiệm vụ Những điểm cần lưu ý

Câu 1. Văn bản Hồ Chí Minh và 
“Tuyên ngôn Độc lập” thuật lại 
sự kiện gì, theo trình tự nào?

‒   GV yêu cầu HS làm việc cá nhân để trả lời 
như hướng dẫn ở phần (i) Đọc thầm văn bản 
lần thứ nhất.
‒   Lưu ý: Văn bản thuật lại sự kiện Hồ Chí Minh 
viết và đọc bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945, 
“khai sinh” nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà; 
sự kiện đó được thuật lại theo trình tự thời gian.

Câu 2. Nêu nội dung chính của 
từng phần trong văn bản.

‒   GV yêu cầu HS làm việc theo cặp để trả lời.
‒   Lưu ý: Ngoài sa pô, văn bản gồm ba phần: 
(1) – giới thiệu sự kiện, (2) – diễn biến của sự 
kiện và (3) – kết thúc sự kiện. 

Câu 3. Kẻ bảng (trong SGK) vào 
vở và ghi lại mỗi thông tin cụ thể 
trong phần (2) của văn bản (tương 
ứng với từng mốc thời gian) bằng 
một câu.

–   GV yêu cầu HS làm việc cá nhân để trả lời.  
–  Lưu ý: Trong khi đọc, HS cần nhận thấy ở 
cả ba phần của văn bản, đặc biệt là phần (2) có 
nhiều đoạn văn, mỗi đoạn văn nói về một mốc 
thời gian và tương ứng với mốc thời gian
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GV nêu nhiệm vụ Những điểm cần lưu ý

đó là một sự việc / thông tin cụ thể (trừ đoạn 
“Trong hồi kí,… bản của mình”). HS cần tóm 
tắt thông tin ở mỗi đoạn văn để ghi vào bảng. 
Thông tin của mỗi đoạn thường nằm ở câu đầu 
đoạn, ngay sau trạng ngữ chỉ thời gian. Ví dụ: 
Ngày 22-8-1945, Bác rời Tân Trào về Hà Nội, 
ở tại nhà 48 Hàng Ngang.

Câu 4. Các bức ảnh được đưa vào 
văn bản nhằm mục đích gì? 

‒   GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm để trả lời.
‒   Lưu ý: Trước hết, HS cần chỉ ra nội dung của 
mỗi bức ảnh (Ảnh chụp ai / cảnh gì? Người đó 
đang làm gì? / Cảnh đó có đặc điểm gì?); tiếp 
theo, chỉ ra được mục đích của việc đưa các 
bức ảnh vào văn bản (giúp người đọc hình dung 
rõ hơn về người được nói đến và khoảnh khắc 
lịch sử được nhắc tới trong văn bản); cuối cùng, 
thấy được việc đưa các bức ảnh vào văn bản là 
hợp lí (vì giúp hình thức của văn bản sinh động 
hơn, làm tăng tính chân thực của thông tin được 
nói đến trong văn bản). 

Câu 5. Em thấy thông tin nào trong 
văn bản cần chú ý nhất? Vì sao?

‒   GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm để trả lời.
‒   HS nêu một thông tin được nêu trong văn 
bản mà mình cần chú ý nhất; đồng thời giải 
thích lí do.

Câu 6. Tờ lịch sau đây nhắc đến 
sự kiện lịch sử nào và cho em biết 
những thông tin gì về sự kiện ấy? 
Cách trình bày thông tin về sự kiện 
lịch sử ở tờ lịch này có gì khác với 
văn bản Hồ Chí Minh và “Tuyên 
ngôn Độc lập”?

‒   GV có thể yêu cầu HS làm việc theo cặp 
hoặc theo nhóm để trả lời.
‒   Lưu ý: Tờ lịch cung cấp nhiều thông tin, 
trong đó có ghi ngày tháng theo âm lịch, một 
số hiện tượng thời tiết, giờ tốt trong ngày,… 
Tuy nhiên, câu hỏi chỉ yêu cầu HS tập trung vào 
nhận diện những thông tin về sự kiện lịch sử mà
tờ lịch cung cấp cũng như so sánh cách trình 
bày thông tin về sự kiện lịch sử ấy của tờ lịch
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với văn bản Hồ Chí Minh và “Tuyên ngôn Độc 
lập”. Trước hết, HS cần nhận thấy tờ lịch nhắc 
đến sự kiện ngày 2-9 (dương lịch) và cho biết 
những thông tin vắn tắt về thời gian, địa điểm, 
mục đích của sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đọc bản Tuyên ngôn Độc lập; trích dẫn một 
số câu quan trọng trong bản tuyên ngôn. Tiếp 
theo, HS chỉ ra điểm khác nhau của hai văn bản 
về cách trình bày thông tin về ngày 2-9: Văn 
bản Hồ Chí Minh và “Tuyên ngôn Độc lập” dài, 
có bố cục ba phần, trình bày thông tin theo trật 
tự thời gian; đưa nhiều thông tin chi tiết, cụ thể 
giúp người đọc hình dung quá trình viết và đọc 
bản Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh,…; 
tờ lịch cung cấp thông tin rất cô đọng, ngắn gọn 
bằng một đoạn văn, tập trung vào thời gian, địa 
điểm, mục đích của sự kiện và trích dẫn một số 
câu quan trọng trong bản Tuyên ngôn Độc lập 
của Hồ Chí Minh.

Hoạt động 4. Tổng kết 

GV yêu cầu HS nêu khái quát giá trị nổi bật đáng ghi nhớ của văn bản về nội dung và hình 
thức theo nhận thức của HS bằng cách đặt câu hỏi cho HS trả lời: 
‒   Qua văn bản, em có thêm hiểu biết gì về vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lịch sử 
dân tộc? Theo em, bản Tuyên ngôn Độc lập mà Hồ Chí Minh viết có ý nghĩa như thế nào?
‒   Để cung cấp thông tin về sự kiện Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập, người viết đã sử 
dụng cách diễn đạt (dùng từ, đặt câu, sử dụng hình ảnh,…) như thế nào? Tác dụng của 
cách diễn đạt đó? 
Sau đó, GV nhắc lại những lưu ý về cách / chiến thuật đọc văn bản thông tin thuyết minh 
về một sự kiện lịch sử (như đã nêu ở mục Chuẩn bị).
Cuối cùng, GV yêu cầu HS đọc trước ở nhà văn bản Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ 
và thực hiện các nhiệm vụ nên ở mục Chuẩn bị, trong khi đọc và sau khi đọc văn bản.



Mang cuộc sống vào bài học − Đưa bài học vào cuộc sống
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